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Ка NIỆM 
vÉ _ e Cơ sở dữ liệu; 
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU "HỆ guint|sosô 
+ Các mức thể hiện, 
các yêu cầu của 


hệ cơ sở dữ liệu. 


$1 . MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1. Bằi toán quản lí 

Công việc quản lí là rất phổ biến, có thể nói mọi tổ chức đều có nhu cầu 
quán lí. Công ti cán quản lí tài chính, vật tư, con người ,... Khách sạn cán quản lí 
phòng cho thuê, các dịch vụ, khách thuê phòng, tài chính, trang thiết bị,... Bệnh 
viện cần quản lí bệnh nhân, thuốc, bệnh án, bác sĩ, các thiết bi y tế,.... 

Để thấy rõ hơn các công việc trong công tác quản lí, ta hãy xét ví dụ sau. 

Ví dụ. Quản lí học sinh trong nhà trường 

Để quán lí học sinh, nhà trường phái có hó sơ học sinh, đó là học bạ. Học ba 
thường gồm các thông tin sau: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn 
viên hay không, kết quả học tập và rèn luyện (điểm các môn, xếp loại dao đức),... 

Thông tin về các học sinh trong lớp thường được tập hợp lại thành một hồ so lớp 
Có thể hình dung hồ sơ lớp như một bảng mà mỗi cột tương ứng với một mục 
thông tin, mỗi hàng chứa bộ thông tin về một học sinh (h. 1): 


«Г р рер ерер 
1 |Nguyễn An 12/8/1991 | Nam c Nghĩa Tân | 78 82 m 92 | 73 | 85 
2 [Trân Văn Giang | 21/3/1990 | Nam K Cầu Gấy | 56 6,7 T 77 | T8 | 83 
з |LeMinh Châu | 3/5/1991 | Nữ б MaiDch | 93 | 85 |... 84 | 67 | 91 
4 |DoânThuCúc | 14/2/1990 | Nữ K |TrungKính | 65 | 7,0 d 91 67 | 86 
50 | Hồ Minh Hải 30/7/1991 | Nam с Nghĩa Tân | 7,0 6,8 int 65 | 65 | 78 


Hình 1. Ví du hô sơ lớp 


Hồ sơ quản lí học sinh của nhà trường là tập hợp các hồ sơ lớp. 

Trong quá trình quản lí, hồ sơ có thể có những bổ sung, thay đổi hay nhầm 
lẫn đòi hỏi phải sửa đổi lại. Chẳng hạn, khi một học sinh thay đổi địa chỉ thì phải 
cập nhật dia chỉ mới,... Cán phải ghi điểm trung bình của mỗi món vào hồ sơ, 
tính điểm trung bình của cả học kì. Khi một học sinh chuyển đi trường khác 
thì hồ sơ của học sinh đó cần được rút ra để chuyển đi. Hồ sơ của một học sinh 
từ trường khác chuyển về cần được bổ sung vào hồ sơ lớp,... Công việc sửa đổi 


như vậy cán được thực hiện chính xác và thường xuyên (tốt nhất là ngay khi có 
thay đổi) để đảm bảo hồ sơ luôn phản ánh đúng thực tế. Việc bổ sung, sửa chữa, 
xoá hồ sơ được gọi là cập nhật hồ sơ. 

Việc lập hồ sơ không chỉ đơn thuần là để lưu trữ mà chủ yếu là để khai thác, 
nhằm phuc vụ các yêu cầu quán lí của nhà trường. 

Chẳng hạn, giáo viên muốn biết thông tin (như địa chỉ hay kết quả 
học tập,...) của một học sinh, có thể tìm hồ sơ của học sinh đó để xem. Công việc 
này gọi là tìm kiếm. 

Trong một số trường hợp, giáo viên có thể cần chọn ra một số học sinh theo 
một điều kiện nào đó. Ví dụ, để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi môn Tin học, 
cân phải chọn ra tất cả các học sinh có điểm trung bình môn Tin học trên 8,5 để 
bồi dưỡng thêm. Trong ví dụ dang xét, điều kiện tìm là "điểm trung bình môn 
Tin học trên 8,5". Trong nhiều trường hợp, điều kiện tìm có thể phức tạp hơn. Ví 
dụ, trong công tác đột xuất giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, cần chọn 
những học sinh giỏi (để không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập), là đoàn viên 
(để nêu cao ý thức trách nhiệm), lại phải là nam, thì điều kiện tìm là "điểm trung 
bình các môn trên 8,0 là đoàn viên và giới tính nam”. 

Giáo viên thường sắp xếp học sinh theo thứ tự điểm trung bình của cả học kì 
để xếp loại hay theo địa chỉ để chia nhóm học tập, những học sinh trong một 
nhóm ở gần nhau. 

Cuối học kì và cuối năm học, giáo viên thường phải thống kê, tổng hợp, 
chẳng hạn đếm số đoàn viên, số học sinh đạt loại giỏi, tính điểm trung bình của 
mỗi môn học của cả lớp,... Đặc điểm của kiểu khai thác này là phải sử dụng dữ 
liệu của nhiều học sinh. 


2. Сас công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức 


Ngày nay tin học hoá công tác quản lí chiếm khoảng trên 80% các ứng dụng 
tin học. Công việc quản lí tại mỗi nơi, mỗi lĩnh vực có những đặc điểm riêng về 
đối tượng quản lí cũng như về phương thức khai thác thông tin. Tuy nhiên, các bài 
toán quản lí đều có chung đặc điểm là khối lượng hồ sơ cần xử lí thường là rất lớn 
nhưng thuật toán xử lí nói chung là không quá phức tạp. Công việc xử lí bao gồm: 
tạo lập, cập nhật và khai thác hồ sơ. 


a) Tao lập hó sơ 
Dé tạo lập hó sơ, cần thực hiện các công việc sau: 


- Tuy thuộc nhu cầu của tổ chức mà xác định chủ thé cần quản lí. Chẳng 
hạn, trong ví dụ ở mục 1, chủ thé cần quản lí là học sinh. 


Dựa vào yêu cầu cần quản lí thông tin của chủ thể để xác định cấu 
trúc hồ sơ. Ví dụ ở hình 1, hồ sơ mỗi học sinh là một hàng có nhiều 
thuộc tính (cột). 

Thu thập, tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ từ nhiều nguồn khác nhau 
và lưu trữ chúng theo đúng cấu trúc đã xác định. Trong ví dụ trên, đó là 
hồ sơ lớp dưới, kết quả điểm thi hoc kì các món học,... 


b) Cập nhật hồ sơ 
Thông tin lưu trữ trong hồ sơ cần được cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp 
thời, đúng với thực tế. Sau đây là một số việc thường làm để cập nhật hồ sơ: 


Sửa chữa hồ sơ là việc thay đổi một vài thông tin trong hồ sơ không còn 
đúng nữa. Chẳng hạn, học sinh Doãn Thu Cúc mới được kết nạp vào 
Đoàn nên ở thuộc tính Đoàn viên trước đây ghi là 'K' nay sửa thành 'C, 
hoặc do nhầm lẫn ghi Điểm Tin của học sinh Hồ Minh Hải là 7,8 nay cán 
sửa thành 8,7 là điểm đúng mà em đó đã đạt được. 

Cần bổ sung thêm hồ sơ cho cá thể mới tham gia vào tổ chức. Chẳng 
hạn, học sinh Nguyễn Gia Lâm từ nơi khác chuyển tới lớp, cần bổ sung 
hồ sơ của em đó vào hồ sơ lớp. 


- Cán xoá hồ sơ của cá thể mà tổ chức không còn quản lí nữa. Ví du, hoc 
sinh Trần Văn Giang chuyển sang lớp khác, cần xoá hồ sơ của em đó 
khỏi hồ sơ lớp (chuyển sang hồ sơ của lớp mới mà em đó chuyển tới). 

Ví dụ, sau khi thực hiện cập nhật hồ sơ nêu trên, hồ sơ lớp ở hình 1 sẽ có 

dạng như ở hình 2 dưới đây: 

š Ngày | Giói | poàn , | Điểm | Điểm Điểm | Điểm | Điểm 
un sinh | nh | viên | P^ P | roa | ii | > | Hoá | Văn | Tin 
1 |Nguyén An 12/8/1991 | Nam с Nghĩa Tân | 7,8 82 9,2 7,3 8,5 
2 |LëMinh Châu 3/5/1991 | Nữ C Mai Dich 93 85 T 8,4 6,7 9,1 
3 |DoánThuCúc | 14/2/1990] Nữ с Trung Kính | 6,5 70 E 9,1 67 86 
46 [Hó Minh Hài [30/7/1991 | Nam | c | момата | 7,0 | ов | .. | 65 | 65 | 87 
50 | Nguyễn Gia | 11/8/1991 | Nam c Mai Dich 6,6 65 ET 7,6 7,8 8,4 

Lâm 

Hình 2. Hồ sơ lớp d hinh 1 sau khi cập nhật 
c) Khai thác hô sơ 

Việc tạo lập, lưu trữ và cập nhật hồ sơ là để khai thác chúng, phục vụ cho 

công việc quản lí. Khai thác hồ sơ gồm các việc chính sau: 


• Sáp xếp hò sơ theo một tiêu chí nào đó phù hợp với yêu cầu quản lí của tổ 
chức. Ví dụ, sắp xếp hồ sơ lớp theo bảng chữ cái của tên học sinh; Sắp 
xếp hồ sơ theo điểm số từ cao xuống thấp của một môn học nào đó. 

® Tìm kiếm là việc tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ thoả mãn một số 
diéu kiện nào đó. Ví dụ, tìm họ và tên hoc sinh có điểm môn Tin cao 
nhất; Tìm họ và tên những học sinh nam, là đoàn viên và có điểm trung 
bình các môn trên 8,0. 


* Thống kê là cách khai thác hồ sơ dựa trên tính toán dé dua ra các thông 
tin đặc trưng, không có sẵn trong hồ sơ. Ví dụ, tính điểm trung bình từng 
môn học của cả lớp; Xác định điểm cao nhất, thấp nhất môn Tin; Thống 
kê số học sinh đạt điểm giỏi các môn Tin, Toán, Lí. 

® Lập báo cáo là việc sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các 
bộ hồ sơ để tạo lập một bộ hồ sơ mới có nội dung và cấu trúc khuôn dạng 
theo một yêu cầu cụ thể nào đó, thường để in ra giấy. Ví dụ, danh sách 
các học sinh giỏi của lớp, xếp theo điểm trung bình các môn học từ cao 
xuống thấp. 

Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là phuc vụ, hỗ 
trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách 
nhiệm. Ví dụ, cuối năm học, nhờ các thống kê, báo cáo về phân loại học tập mà 
thầy Hiệu trưởng ra quyết định thưởng cho những học sinh xuất sắc toàn diện 
hoặc từng mặt. Các giáo viên chủ nhiệm cũng căn cứ vào báo cáo phân loại học 
tập mà lập kế hoạch ôn tập hè cho học sinh lớp mình. 


3. Hệ cơ sở dữ liệu 
a) Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Bài toán quản lí là bài toán phổ biến trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 
Một xã hội càng văn minh thì trình độ quản lí các tổ chức hoạt động trong xã hội 
đó càng cao. Việc lưu trữ và xử lí thông tin một cách chính xác, kịp thời chiếm vị 
trí quan trọng trong quản lí, điều hành của mọi tổ chức. 


Máy tính điện tử ra đời và phát triển đã trở thành một công cụ có khả năng 
lưu trữ dit liệu khổng lồ, tốc độ truy xuất và xử lí dữ liệu rất nhanh. Do vậy, cán 
thiết phải tạo lập được các phương thức mô tả, các cấu trúc dữ liệu để có thể sử 
dụng máy tính trợ giúp đắc lực cho con người trong việc lưu trữ và khai thác 
thông tin. Cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL) ra đời 
và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 


Một cơ sở ай liệu (Database) là một tập hop các ай liệu có liên quan 
với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, 
một ngân hàng, một công tỉ, một nhà máy,...), được lưu trữ trên các 
thiết bị nhớ để đáp ứng nhu câu khai thác thông tin của nhiều người 
dùng với nhiều mục đích khác nhau. 

Ví dụ, hồ sơ lớp trong muc 1 (h. 1) khi được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài của máy 
tính có thể được xem là một cơ sở dữ liệu (goi là CSDL Lớp). 

Hiện nay, việc ứng dung CSDL trong hầu hết các hoạt động xã hội trở nén 
phổ biến, quen thuộc. 

Để quản lí tốt và phục vụ người đọc một cách thuận lợi, hầu hết các thư viện 
ngày nay đều có CSDL. Thông qua việc tra cứu hồ sơ sách lưu trữ trong CSDL 
trên máy tính, người đọc có thể biết được thông tin về những cuốn sách thuộc 
phạm vi quan tâm, cần mượn. Nhờ khai thác CSDL của thư viện, người đọc còn 
có thể biết được nhiều thông tin khác, chẳng hạn thu viện có bao nhiêu đầu sách, 
những loại sách và lĩnh vực nào dang thu hút sự quan tâm của bạn đọc,... 

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam có CSDL chứa thông tin về các 
chuyến bay. Tại các phòng bán vé, khi có khách hàng đến mua vé, bằng cách 
khai thác CSDL của hãng, nhân viên bán vé nhanh chóng cung cấp những thông 
tin cần thiết giúp khách hàng quyết định chọn chuyến bay thích hợp. Sau khi bán 
vé cho khách hàng, nhân viên bán vé cập nhật thông tin vào CSDL. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, từ những năm cuối 
của thế ki XX, số người truy cập và khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu cũng 
tăng lên rất nhanh. Qua các trang web, người ta có thể xem kết quả thi đại học, 
đăng kí các khoá học ở các trường, xem số tiền còn trong tài khoản của mình ở 
ngân hàng, xem và mua sách trong cửa hàng bán sách trên mạng, tìm hiểu chỉ 
tiết về một số mặt hàng nào đó,... Tất cả các công việc này đều được thực hiện 
nhờ có các CSDL thích hợp. 

Kết xuất thông tin từ các CSDL không chỉ phục vụ kịp thời, chính xác công 
việc quản lí, diéu hành nói riêng và việc lưu trữ, khai thác thông tin nói chung 
mà còn ngày càng trở thành một công việc thường xuyên nhằm đáp ứng, thoả 
mãn nhu cầu của mỗi người. 


Để tạo lập, lưu trữ và cho phép nhiều người có thể khai thác được CSDL, cần 
có hệ thống các chương trình cho phép người dùng giao tiếp với CSDL. Những 
hệ thống này đã làm ẩn đi những chỉ tiết kĩ thuật phức tạp và làm đơn giản những 
tương tác của người dùng với máy tính. 

Phân mém cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, 
luu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị cơ sở 
dit liệu (Database Management System). 


Người ta thường dùng thuật ngữ hé co sở ай liệu để chỉ một CSDL cùng với 
hệ QTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó. 

Ngoài ra, còn có các phần mềm ứng dụng được xây dựng dựa trên hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu để việc khai thác CSDL trở nên thuận tiện hơn, đáp ứng các yêu cầu 
đa dạng của người dùng (h. 3). 


Hình 3. Các thành phán của hệ cơ sở dữ liệu 


Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có: 

* Co sở dữ liệu; 

* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

* Các thiết bị vật lí (máy tính, dia cứng, mạng....). 
b)_ Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu 

Để lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả, các hệ CSDL được xây 
dựng và bảo trì dựa trên nhiều yếu tố kĩ thuật của máy tính. Tuy nhiên, muốn 
phục vụ cho nhiều người dùng, các hệ CSDL phải được thiết kế sao cho, bằng 
những tương tác đơn giản với hệ thống, người dùng có thể khai thác thông tin mà 
không cán biết đến những chỉ tiết kĩ thuật phức tạp. Như vậy, yêu cầu mức hiểu 
chỉ tiết vé CSDL là khác nhau giữa những nhóm người làm việc với hé CSDL 


trong những vai trò khác nhau. Có ba mức hiểu CSDL là mức vật lí, mức khái 
niệm, mức khung nhìn. 


° Mic vát lí 
Có những chuyên gia tin học cần hiểu một cách chi tiết dữ liệu được lưu trữ 
như thế nào, chẳng hạn, với CSDL Lớp, các tệp hó sơ được lưu trữ trong vùng 
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nhớ nào; dữ liệu về mỗi học sinh chiếm bao nhiêu byte?... Mức hiểu biết một hệ 
CSDL chi tiết đến như vậy gọi là mức vát lí của hệ CSDL đó. Một cách đơn giản, 
ta có thể nói CSDL vật lí của một hệ CSDL là tập hợp các tệp dữ liệu tồn tại trên 
các thiết bị nhớ. 


Tệp n 
Tệp † 


DỮ LIỆU 


Hình 4. Mức vật lí của CSDL 

° Mic khái niệm 

Nhóm người quản trị hệ CSDL hoặc phát triển các ứng dụng thường không 
cân hiểu chỉ tiết ở mức vật lí, nhưng họ cần phải biết: Những dữ liệu nào được 
lưu trữ trong hé CSDL? Giữa các dữ liệu có các mối quan hệ nào? Chẳng hạn, 
với CSDL Lớp, họ cần biết với mỗi học sinh phải lưu các thông tin: họ tên, ngày 
sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không, điểm các môn Toán, Lí, Hoá, 
Văn, Tin... Như vậy, CSDL Lớp có thể được mô tả như một bảng, mỗi cột là một 
thuộc tính, mỗi hàng tương ứng với dữ liệu về một học sinh. 

Mức hiểu CSDL như vậy gọi là mức khái niệm. 


Hồ sơ Lớp 
Họ tên 
Ngày sinh 
Giới tính 


Hình 5. Ví dụ về mức khái niệm của CSDL 


* Mic khung nhìn 

Khi khai thác CSDL, một người dùng có thể không quan tâm đến toàn bộ 
thông tin chứa trong CSDL mà chỉ cần một phần thông tin nào đó phù hợp với 
nghiệp vu hay mục đích sử dụng của mình. Ví dụ, với CSDL Lớp, thông qua giao 
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diện của chương trình ứng dụng, giáo viên chủ nhiệm của lớp nhìn thấy được các 
thông tin về học sinh của lớp này (h. 6). 


| Điểm Toán | — | 
Điểm Lí | — 32) 
[ — 2| 

| Điểm văn | z3 


Điểm Tin 8,5 


Hình 6. Giao diện dành cho giáo viên chủ nhiệm 
Trong khi đó, màn hình làm việc của giáo viên môn Tin học (h. 7) có thể sẽ 
không hiển thị các thuộc tính ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay 
không mà chỉ hiển thị họ tên và điểm môn đó. 
E3, Lóp 12A - Điểm môn Tin học 
| Ho và tën Điểm món Tin hoc 


Im Nguyễn Gia Lâm 


ĐiỂmTB cả lớp 


Số H5 có ĐTB >8 


| 
| Record: 14 | í 1 b|b |b#| of 5 


Hình 7. Giao diện dành cho giáo viên món Tin học 
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Màn hinh làm viéc vói CSDL dành cho giáo vién chú nhiém hay giáo vién bó 
môn còn có thể hiển thị kết quả của các xử lí mang tính thống kê, tổng hợp từ dữ 
liệu lưu trữ, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi người. Chẳng hạn giáo viên chủ 
nhiệm muốn biết điểm trung bình cộng tất cả các môn học của mỗi học sinh 
(h. 6), trong khi giáo viên bộ môn lại cần biết điểm trung bình cộng của cả lớp 
môn học mình giảng dạy và số học sinh đạt điểm trung bình môn trên 8,0 (h. 7) 


Thé hiện phù hợp của CSDL cho mỗi người dùng được coi là một Khung nhìn 
của CSDL. Người dùng làm việc với CSDL thông qua khung nhìn nên không cần 
biết đến những chỉ tiết kĩ thuật phức tạp và cũng không cần biết đầy đủ tất cả các 
thông tin được lưu trữ trong CSDL. Mức hiểu CSDL của người dùng thông qua 
khung nhìn được gọi là mức khung nhìn (còn được gọi là mức ngoài) của CSDL. 
Như vậy, một CSDL chỉ có một CSDL vật lí, một CSDL khái niệm nhưng có thể 
có nhiều khung nhìn khác nhau. 

Ba mức hiểu vé CSDL như trên cũng chính là ba mức mô tả và làm việc với 
CSDL, phù hợp với vai trò khác nhau của những người có liên quan đến hệ CSDL (h. 8). 


Khung nhìn m 


Bảngn 


Khung nhìn 1 Bảng 1 


Mức khung nhìn Mức khái niệm Mức vật lí 
Hình 8. Các mức thể hiện của CSDL 
Giữa các mức mô tả CSDL đó phải có một sự tương ứng đúng đắn để đảm 


bảo cho hệ CSDL được xây dựng và khai thác tốt. Tạo lập và kiểm soát sự tương 
ứng đúng đắn này là trách nhiệm của những người thiết kế CSDL. 


c) Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở đữ liệu 

Một hệ CSDL cần có cơ chế để có thể đảm bảo được những yêu cầu sau đây: 

® Tính cấu trúc: Dữ liệu trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc xác định. 
Ví dụ, CSDL Lớp có cấu trúc là bảng gồm nhiều hàng, nhiều cột. Mỗi cột 
là một thuộc tính và mỗi hàng là một hồ sơ học sinh. 

è Tính toàn vẹn: Các giá tri dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thoả 
mãn một số ràng buộc, tuỳ thuộc vào hoạt động của tổ chức mà CSDL 
phản ánh. 


Ví dụ, mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc 
được mượn trong một lần, chẳng hạn số sách một người mượn không vượt 


quá năm cuốn. CSDL của một thư viện phải phù hợp với quy định hạn chế 
sách mượn của thư viện đó. Những ràng buộc kiểu như vậy được gọi là 
ràng buộc toàn ven dữ liệu. 

Tính nhất quán: Sau những thao tác cập nhật dữ liệu và ngay cả khi có sự 
cố (phần cứng hay phần mềm) xảy ra trong quá trình cập nhật, dữ liệu 
trong CSDL phải được đảm bảo đúng đắn. 

Ví dụ, chương trình của một ngân hàng thực hiện việc chuyển 100 triệu 
đồng từ tài khoản A sang tài khoản B. Giả sử trong khi thực hiện chương 
trình đó, có một sự cố xảy ra (hỏng phần cứng, hỏng phần mềm hay mất 
điện), rất có thể số tiên còn ở tài khoản A đã bị trừ di 100 triệu đồng 
nhưng số tiên còn bên tài khoán B chua được cộng thêm, dẫn đến tình 
trạng không nhất quán của CSDL. Để tránh sự không nhất quán như vậy 
đối với CSDL thì hoặc cả hai hành động rút tiền khỏi A và nhập tiền vào 
B đều xảy ra hoặc không có hành động nào xảy ra cả. Nếu có nhiều cập 
nhật dữ liệu xảy ra cùng lúc, tương tác giữa chúng có thể dẫn đến các dữ 
liệu không nhất quán, chẳng hạn, nếu tại cùng một thời điểm có hai khách 
hàng cùng muốn đặt mua một vé còn lại duy nhất của chuyến bay X, ở hai 
đại lí bán vé máy bay. Khi truy cập vào CSDL về chuyến bay X đó, rất có 
thể cả hai đại lí đều tìm thấy và đồng ý bán chiếc vé duy nhất còn lại cho 
khách hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến kết quả một chỗ ngồi trên 
chuyến bay X được bán cho hai khách hàng khác nhau. Hệ CSDL phải có 
cơ chế đảm bảo được tính nhất quán của dữ liệu, nghĩa là không để xảy ra 
những tình huống như váy. 


Tính an toàn và bảo mật thông tin: CSDL cần được bảo vệ an toàn, phải ngăn 
chặn được những truy xuất không được phép và phải khôi phục được CSDL 
khi có sự có ở phần cứng hay phần mềm. Mỗi nhóm người dùng CSDL có 
quyền hạn và mục đích sử dụng khác nhau. Cần phải có những nguyên tắc và 
cơ chế bảo mật khi trao quyền truy xuất dữ liệu cho người dùng. 

Ví dụ, với CSDL Lớp, không thể cho phép bất cứ ai cũng được truy cập và 
sửa điểm của học sinh. Trong một công ti, những dữ liệu về hoạt động 
kinh doanh, chiến lược giá cả phải được bí mật, chỉ một số người có trách 
nhiệm mới được biết. 

Tính độc lập: Vì một CSDL thường phục vụ cho nhiều người dùng với 
những mục đích khai thác khác nhau nên dữ liệu cần phải độc lập với các 
ứng dụng, không phụ thuộc vào một vài bài toán cụ thể, không phụ thuộc 
vào phương tiện lưu trữ và xử lí. Có hai mức độc lập dữ liệu. 

Khi cần thiết, để tăng hiệu quả hoặc đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống, 
có thể một số yếu tố thuộc mức vật lí được thay đổi (chẳng hạn thay đĩa từ 
bằng đĩa quang hoặc dữ liệu được lưu trữ ở dạng nén). Nếu những thay 
đổi ở mức vật lí không dẫn đến phải viết lại các chương trình ứng dụng, 
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không dẫn đến sự thay đổi các tương tác vốn có giữa những người dùng 
với CSDL thì ta nói rằng có một sự độc lập ở mức vật lí. 

Cũng có khi ta cần thay đổi CSDL ở mức khái niệm, chẳng hạn đến lúc 
cần quản lí thêm thông tin về số thẻ bảo hiểm cho mỗi học sinh (vốn chưa 
được lưu trữ trong CSDL). Nếu thêm cột Thé BH (số thẻ bảo hiểm) vào 
bảng mô tả thông tin ở mức khái n (h. 9) mà các chương trình ứng 
dụng đang dùng về cơ bản không phải viết lại, thì ta nói rằng có một sự 
độc lập ở mức khái niệm. Trong ví dụ vừa nêu, khung nhìn của giáo viên 
chủ nhiệm cần thay đổi để hiển thị thêm số thẻ bảo hiểm cho mỗi học 
sinh. Nhưng khung nhìn cho các giáo viên bộ môn sẽ không cần thay đổi. 
Nghĩa là các chương trình ứng dụng chỉ cần chỉnh sửa ở một số môđun 
chứ không cần viết lại toàn bộ. 


Tính độc lập của hệ CSDL nhằm tạo thuận lợi cho người dùng bằng cách 
giải phóng họ khỏi sự quan tâm đến những chỉ tiết cài đặt ở mức thấp. 


SỈ — Hiền  |Ngàysimh |Giiinh| Biacni | Pon gu к pen gru Thẻ BH 
1 [Nguyễn An 1281991 | Nam |NgiaTal c | 78 | .. | 73 | вз | 8678 
2 |LeMm cha | 3/5191 | Nữ | MaDEh | c | 93 | . | 67 | % | 2486 
3 [Doa Thu сос | 1421990] Nữ |TmngKmh| c | 65 | . | ez | 856 | 548% 
4 |HôMihHä | 30711991 | Мат | маката | c | 79 | . | es | 87 | 55465 
50 |Nguyễn GiaLâm | 11/81991 | Nam | MaDEh | с | es | .. | 78 | 84 | 45454 


Hình 9. Hồ sơ lóp đã bó sung cột Thé BH 


® Tính không dư thừa: Trong CSDL thường không lưu trữ những dữ liệu 


trùng lặp hoặc những thông tin có thể dễ dàng suy diễn hay tính toán được 
từ những dữ liệu đã có. Sự trùng lặp thông tin gây lãng phí bộ nhớ lưu trữ 
và dễ dẫn đến tình trạng không nhất quán thông tin. 
Họ tên Tổ | Tổ trưởng Họ tên Tổ Tổ | Tổ trưởng 
Nguyễn An d Nguyén Thái Hà Nguyén An 1 1 Nguyën Thái На 
Lê Minh Châu 2 | Trần Văn Thuyết Lê Minh Châu 2 2 Trần Văn Thuyết 
Doãn Thu Cúc 1 Nguyễn Thái Hà Doãn Thu Cúc 1 3 Lê Xuân Bác 
Hồ Minh Hải 3 Lê Xuân Bắc Hồ Minh Hải 3 
Trần Văn Giang | 2 | Trần Văn Thuyết Trân Văn Giang | 2 
a) b) 


Hình 10. Minh hoạ vé sự du thừa dữ liệu và cách khắc phục 


Ví dụ, trong bảng ở hình 10a, ta thấy lặp đi lặp lại thông tin "tổ trưởng của tổ 


I là... 


trưởng của tổ 2 là...". Để tránh sự dư thừa đó, người thiết kế CSDL ở 


mức khái niệm sẽ dùng hai bảng ở hinh 10b. 


Một ví dụ khác để tránh dư thừa cho CSDL, điểm trung bình cộng mỗi môn 


ọc của cả lớp không cần lưu trữ trong CSDL Lớp. Thông tin này có thể được kết 
xuất từ dữ liệu trong CSDL Lớp và hiển thị trên khung nhìn cần thiết (h. 11). 


Bảng điểm tổng kết các môn lớp 12A 


Hạ tủa Toán u Hoà Văn Th Thóng tin 
mm 78 22 m r3 m được lính toán 
L6 Minh Chấu эз m 54 sử $1 ltr nhung du 
Dãn Thu Cúc. B5 70 91 67 86 liêu đã có 
mm 70 вв вв 55 а 

Nguyễn Gia Lâm. 88 65 78 78 84 

їтїр 7p 71 —— 8&6 7 8&8 


Hinh 11. Báo cáo tóng két các món 


d) Một só ứng dụng 


Việc xây dựng, phát triển và khai thác các hệ CSDL ngày càng nhiều hơn, đa 
dang hơn trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế,... 


Cơ sở giáo dục và đào tạo cần quản lí thông tin người học, môn học, kết 
quả học tập,... 


Cơ sở kinh doanh cần có CSDL về thông tin khách hàng, sản phẩm, việc 
mua bán,... 


Cơ sở sản xuất cần quản lí dây chuyền thiết bị và theo dõi việc sản xuất 
các sản phẩm trong các nhà máy, hàng tồn trong kho hay cửa hàng và các 
đơn đặt hàng,... 


Т chức tài chính cần lưu thông tin vé cổ phần, tình hình kinh doanh mua 
bán tài chính như cổ phiếu, trái phiếu,... 


Cơ quan điều hành các giao dịch qua thẻ tín dụng cần quản lí việc bán hàng 
bằng thẻ tín dụng và xuất ra báo cáo tài chính định kì (theo ngày, tuần, 
tháng, quý, năm....). 


Ngân hàng cần quản lí các tài khoản, khoản vay, các giao dịch hàng ngày,... 


Hãng hàng không cán quản lí các chuyến bay, việc đăng kí vé và lich bay,... 
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* Tó chức viễn thông cán ghi nhận các cuộc gọi, hoá đơn hàng tháng, tính 
toán số dư cho các thẻ gọi trả trước,... 
* Những ứng dụng khác 
Mỗi tổ chức như trên đều cần phải thiết kế và xây dựng một CSDL riêng. 
Mỗi CSDL đó không chỉ phục vụ tốt việc thực hiện nghiệp vụ mà còn hỗ trợ cho 
lãnh đạo ra các quyết định chính xác, kịp thời. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Nêu một úng dụng CSDL của một tổ chúc mà em biết. 
2. Hãy phán biệt cơ sở dữ liệu với hé quán trị cơ sở dữ liệu. 
3. Giả sú phỏi xây dụng một CSDL dé quản lí muon/trà sách ở thu viện, 


theo em can phải lưu та những thông tin 9? Нау cho biết những 
việc phái làm đổ đáp апа nhu саи quản lí của người thủ thư. 


4. Нау nêu ví dụ minh hoa cho một vời yêu саи cơ Бап đối với hệ CSDL. 


$2. HỆ QUAN TRI CƠ SỞ DỮ LIỆU 


1. Các chức năng của hé quán trị co só dữ liệu 
Nhu đã giới thiệu, hệ QTCSDL được dùng để tạo lập, cập nhật CSDL và khai 
thác thông tin trong CSDL. 


Một hệ QTCSDL có các chức năng cơ bản sau: 
a) Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu 

Một hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường cho người dùng dễ dàng 
khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc 
trên dữ liệu. Với các hệ QTCSDL hiện nay, người dùng có thể tạo lập CSDL 
thông qua các giao diện đồ hoạ. Để thực hiện được chức nang này, mỗi hệ 
QTCSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Ta có 
thể hiểu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thực chất là hệ thống các kí hiệu để mô 
tả CSDL. 
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b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu 

Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin 
được gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: 

• Cập nhật (nhập, sửa, xoá dữ liệu); 

e Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,...). 

Trong thực tế, ngôn ngữ dùng để định nghĩa và thao tác dữ liệu là hai thành 
phần của một ngôn ngữ CSDL duy nhất. Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến 
hiện nay là SQL (Structured Query Language — ngôn ngữ hỏi có cấu trúc). 


c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điêu khiển truy cáp vào cơ sở dit liệu 

Để góp phần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của một hệ CSDL, hệ 
QTCSDL phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau: 

® Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép. Chức năng này góp 

phần đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin; 

® Duy trì tính nhất quán của dữ liệu; 

® Tó chức và điều khiển các truy cập đồng thời; 

* Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phán cứng hay phần mềm; 

* Quản lí các mô tả dữ liệu. 

Nói chung, mọi hệ QTCSDL đều có thể cung cấp các chương trình nêu trên, 
nhung các hệ QTCSDL khác nhau có chất lượng và khả nàng khác nhau khi đáp 
ứng các nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, một hệ QTCSDL dùng trên một máy tính cá 
nhân chỉ cung cấp những phương tiện bảo vệ dữ liệu, duy trì tính nhất quán dữ 
liệu, khói phục dữ liệu một cách hạn chế. Trong khi đó, những hé QTCSDL lớn, 
phục vụ cùng lúc cho nhiều người dùng, ngoài các phương tiện kể trên có thể có 
thêm những chức năng khác như xử lí các truy cập đồng thời,... Các hệ QTCSDL 
luôn phát triển theo hướng đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của người dùng, 
bởi vậy các chức năng của hệ QTCSDL ngày càng được mở rộng. 


2. Hoạt động của môt hé quán trị co sở dữ liệu 

Mỗi hệ QTCSDL là một phần mềm phức tạp gồm nhiều thành phần (môđun), 
mỗi thành phần có chức năng cụ thể, trong đó hai thành phần chính là bộ xử lí 
truy vấn (bộ xử lí yêu cầu) và bộ quản lí dữ liệu. Một số chức năng của hệ 
QTCSDL được hỗ trợ bởi hệ điều hành nên mỗi hệ QTCSDL phải có các tương 
tác cần thiết với hệ điều hành. 


Hình 12 là sơ đồ đơn giản cho ta biết sự tương tác của hệ QTCSDL với người 
dùng và với CSDL. 


Trình ứng dụng Truy vấn 


| BóxÚ í 
truy vấn 


Bộ quản lí 
i dữ liệu 


Bộ quản Í tệp 


Hình 12. Sự tuong tác của hệ QTCSDL 


Khi có yêu cầu của người dùng, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành 
phần có nhiệm vu thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu 
cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ QTCSDL xử lí và kết quả được 
trả ra cho người dùng. 


З. Vai trò của con người khi làm việc với hé cơ sở dữ liệu 


Liên quan đến hoạt động của một hệ CSDL, có thể kể đến ba vai trò khác 


nhau của con người: 


a) Người quản trị cơ sở dữ liệu 


Khái niệm người quản trị CSDL được hiểu là một người hay một nhóm người 
được trao quyền điều hành hệ CSDL. 

Người quản trị CSDL chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên như CSDL, hệ 
QTCSDL và các phần mềm liên quan. Đây là người có vai trò cài đặt CSDL vật 
lí, cấp phát các quyền truy cập CSDL, cấp phần mềm và phần cứng theo yêu 
cầu, duy trì các hoạt động hệ thống đảm bảo thoả mãn yêu cầu của các trình 
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ứng dụng và người dùng. Như vậy, những người quản tri CSDL phải hiểu biết 
sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL, hệ QTCSDL và môi trường 
hệ thống. 
b) Người lập trình ứng dụng 

Khi CSDL đã được cài đặt, cần có các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu 
cầu khai thác của các nhóm người dùng. Đây chính là công việc của người lập 
trình ứng dụng. Mỗi chương trình sẽ có các câu lệnh yêu cầu hệ QTCSDL thực 
hiện một số thao tác trên CSDL đáp ứng nhu cầu cu thể đặt ra. 
c) Người dùng 

Người dùng (hay còn gọi là người dùng đầu cuối) là người có nhu cầu khai 
thác thông tin từ CSDL. Ho tương tác với các hệ thống thông qua việc sử dụng 
những chương trình ứng dụng đã được viết trước. Thông thường giao diện cho 
người dùng có dạng biểu mẫu để họ có thể mô tả yêu cầu của mình bằng cách 
điển các nội dung thích hợp vào biểu mẫu này. Sau đó, người dùng có thể đọc 
các báo cáo được hệ CSDL sinh ra. 

Người dùng thường được phân thành từng nhóm, mỗi nhóm có một số quyền 
hạn nhất định để truy cập và khai thác CSDL. 
4. Các bước xôy dựng cơ sở dữ liệu 


Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu của một tổ chức thường được tiến hành theo 
các bước sau: 


Bước 1. Khảo sát 
* Tim hiểu các yêu cầu của công tác quản lí; 
* Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng; 


* Phân tích các chức nàng cán có của hệ thống khai thác thông tin, đáp üng 
các yêu cầu đặt ra. 


* Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dung. 
Bước 2. Thiết kế 

° Thiết kế cơ sở dữ liệu; 

* Lựa chọn hé QTCSDL để triển khai; 

* Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng. 


Bước 3. Kiểm thử 

* Nhập dữ liệu cho CSDL; 

* Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng. Nếu hệ thống đáp ứng їду 
đủ các yêu cầu đặt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống vẫn còn 
lỗi thì cần rà soát lại tất cả các bước đã thực hiện trước đó xem lỗi xuất 
hiện ở đâu để khắc phục. 


Thông thường các bước nêu trên phải tiến hành nhiều lần cho đến khi hệ 
thống có khả năng ứng dụng. 


'a cứu bằng máy tính đang 
ë phương pháp 
n thống (hộp 
i сйс thư viện và trung 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Ngôn ngữ định nghĩa dú liệu trong một hé ƏTCSDL cho phép ta 
làm những gì? 
нау kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh hoq. 


3. Vi sao hé QTCSDL lợi phi có khả năng kiểm soát và điều khiển 
các truy сар đến CSDL? Нау nêu ví dụ dé minh hoa. 

4. Khi làm việc với các hệ CSDL, em muốn giữ vai tró gì (người quản 
tri CSDL, người Іар trinh Опо dung hay người dùng)? Vi sao? 

5. Trong các chúc папа của hệ quán trị cơ sở dữ liệu, theo em chúc 
năng nào là quan trong nhết? Vi sao? 

6. Håy trinh bày so lược vé hoat động của một hé GTCSDL. 
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Bài tập và thực hành 1 


TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
1. Mục đích, yêu cầu 


Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 


2. Nội dung 

Bài I 

Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí 
sách,... của thư viện trường trung học phổ thông. 

Bài 2 

Kể tên các hoạt động chính của thư viện. Ví dụ: 

- Mua và nhập sách, thanh lí sách; 


- Cho mượn sách; 


Bài 3 

Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và 
mượn/trả sách, chẳng hạn như người đọc, sách,... 

Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thông tin cần quản lí, chẳng hạn: 

Thông tin về người đọc: 

- Số thẻ mượn 

- Họ và tên 

Thông tin về sách: 

- Mã sách 

- Tên sách 

Bài 4 

Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cán có những cột nào? 


Ví dụ, bảng lưu thông tin về sách, tác giả, người doc,... 


| Bài đọc thêm 1 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


Trong hơn 50 năm, cơ sở dữ liệu đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. 

Giai đoạn trước những năm 1960 là thời kì tiền phát triển. Dữ liệu không được lưu 
trữ trên đĩa; người lập trình phải xác định cả cấu trúc lôgic lẫn cấu trúc vật lí của dữ liệu. 
Mỗi chương trình có một bộ dữ liệu riêng trong RAM vừa tốn kém vừa hạn chế mà hiệu 
quả lập trình không cao. 


loạn đầu những năm 1960 là giai đoạn tiền cơ sở dữ liệu (hệ thống quản lí 
tệp): Dữ liệu được tổ chức lưu trữ và xử lí bởi các tệp ghi trên các băng từ. Các ngôn ngữ 
lập trinh như COBOL, BASIC được sử dụng để lập trình xử lí dữ liệu. Mỗi chương trình làm 
việc với tập dữ liệu của riêng mình. Sự trùng lặp dữ liệu và tính bảo mật không cao là 
những hạn chế nổi bật của cơ sở dữ liệu thời kì này. 


Charles W. Bachman (1924) Edgar F. Codd (1923 - 2003) 
Giải thưởng Turing năm 1973 Giải thưởng Turing năm 1981 


1968-1980: Giai đoạn của cơ sở dữ liệu không quan hệ (non-relational database) 

Hai mô hình cơ sở dữ liệu được phát triển trong thời kì này là mô hình cơ sở dữ liệu 
phân cấp (trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu đầu tiên của IBM có tên là IMS) và mô hinh cơ 
sở dữ liệu mạng - mô hình CODASYL với IDMS là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạng được 
sử dụng phổ biến thời đó. Một hạn chế nổi bật của việc xử lí là người dùng cần biết cấu 
trúc vật lí của cơ sở dữ liệu mới có thể truy xuất được thông tin. Người đi tiên phong 
trong giai đoạn này là Charles W. Bachman. 

Từ 1970 đến nay: Giai đoạn của cơ sở dữ liệu quan hệ 


Vào những năm 1970-1972, E. F. Codd đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. 
Ông đưa ra một cách nhìn nhận mới về cơ sở dữ liệu: Tách sơ đồ (tổ chức lôgic) của cơ 
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sở dữ liệu khỏi các phương pháp luu trữ vật lí. Cho đến nay cách nhìn nhận hệ thống 
này vẫn được coi là chuẩn mực. 

Vào những năm 1970 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được đặc biệt quan tâm 
phát triển. 

Năm 1976, P. Chen đề xuất mô hình thực thể-liên kết (Entity-Relationship) để thiết 
kế cơ sở dữ liệu cho một cách nhìn hệ thống về mô hình dữ liệu. Việc tiến hành mô hinh 
hoá ở mức cao cho phép người thiết trung vào việc sử dụng dữ liệu. 

Những năm đầu thập niên 1980 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường cơ sở dữ 
liệu quan hệ cho các công việc kinh doanh. 


Những năm giữa thập niên 1980, SQL (Structured Query Language) trở thành 
một chuẩn mới. DB2 là một sản phẩm phần mềm sáng giá của IBM. Mô hình mạng và 
mô hình phân cấp hầu như không còn được phát triển, mặc dù một số hệ thống cũ vẫn 
còn được sử dụng. Việc phát triển của máy tính PC đã là động lực thúc đẩy sự phát triển 
của hàng loạt hãng sản xuất phần mềm cơ sở dữ liệu như RIM, RBASE 5000, 
PARADOX, OS/2 Database Manager, Dbase Ill, IV, Foxbase, Foxpro (sau này trở 
thành Visual FoxPro), Watcom SQL. 

Những năm đầu thập niên 1990, mô hình khách-chủ (client-server) trong tính toán trở 
thành chuẩn mực cho những quyết định kinh doanh. Xuất hiện các sản phẩm phần mềm hỗ 
trợ cho cá nhân như Excel/Access của Microsoft. Đánh dấu sự bắt đầu của dòng hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object Database Management Systems - ODBMS). 

Những năm giữa thập niên 1990, sự xuất hiện của Internet đã tạo khả năng truy 
cập từ xa đến các hệ thống máy tính cùng dữ liệu trên chúng. Web trên CSDL tăng một 
cách đột biến. 

Những năm cuối thập niên 1990, sự phát triển Internet đã thúc đẩy thị trường 
phần mềm kết nối web/Internet/CSDL tăng trưởng mạnh mẽ. Các phần mềm thương 
mại như FrontPage, Java Servlets, JDBC, Enterprise Java Beans, ColdFusion, 
DreamWeaver, Oracle Developer 2000 được đồng loạt tung ra thị trường. Bên cạnh đó 
cũng phải kể đến sự phát triển của phần mềm mã nguồn mở: Các phần mềm như 
Apache, MySOI , cũng được đưa trực tuyến lên mang 

Những năm đầu thế kỉ XXI: Cùng với sự phát triển Internet, cơ sở dữ liệu tiếp tục 
lớn mạnh và ứng dụng sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Xuất hiện nhiều ứng 
dụng đi vào sinh hoạt đời thường như sử dụng các dịch vụ di động. 

Các hãng sản xuất phần mềm cơ sở dữ liệu chiếm thị phần lớn hiện nay là: IBM, 
Microsoft và Oracle 

Về tương lai của cơ sở dữ liệu: Hệ thống dữ liệu khổng lồ đã xuất hiện, chẳng 
hạn các kho dữ liệu khoa học lớn như dữ liệu vé gen, về dia lí, về khảo sát vũ trụ,... 
đòi hỏi những cách tiếp cận mới để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Khai phá dữ liệu 
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(data mining), kho dữ liệu (data warehousing) là các kĩ thuật đang được phát triển manh 
mẽ để đáp ứng yêu cầu này. XML cùng với Java đối với cơ sở dữ liệu đang là những 
thông điệp mới cho những thế hệ tiếp theo của cơ sở dữ liệu. 

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến 

dBase là một trong những hệ QTCSDL đầu tiên được sử dụng rộng rãi cho các 
máy tính cá nhân, xuất hiện vào đầu những năm 1980. 

FoxBASE song hành với dBASE trong thời gian nói trên và là sản phẩm được 
người dùng ưa chuộng, bởi cái gì dBASE làm được thì FoxBASE cũng làm được và làm 
tốt hơn, nhanh hơn và nó hoàn toàn tương thích với dBASE III. FoxPro 1.0 là bước 
ngoặt chia tay với dBASE. FoxPro còn tiếp tục được phát triển đến FoxPro 2.6 là phiên 
bản cuối cùng. Năm 1992 hãng Fox Technologies — là nhà sản xuất FoxPro - gia nhập 
tập đoàn Microsoft và FoxPro tiếp tục được phát triển với tên gọi mới Visual FoxPro. 
Thông tin chỉ tiết về sản phẩm có thể xem trong trang web 

http://msdn.microsoft.com/vfoxpro. 

Oracle là sản phẩm của hãng Oracle thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ. Thông tin 
chi tiết có thé xem trên website http :/Avww.oracle.comi. 

DB2 là sản phẩm của IBM thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ. DB2 có lịch sử phát 
triển lâu đời. Phiên bản đầu tiên xuất hiện từ năm 1982. Đây là hệ QTCSDL được dùng 
cho tất cả các máy tính, từ máy cá nhân đến những dòng máy lớn. Bên cạnh DB2 cần 
kể đến Informix được IBM đưa ra thị trường năm 2001. 

Microsoft Access thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ, là sản phẩm của Microsoft. 
Từ năm 2007 nó là bộ phận của bộ phần mềm Microsoft Office. Không thể không nhắc 
tới Visual Basic (cũng của Microsoft) là ngôn ngữ hỗ trợ triển khai các ứng dụng khai 
thác cơ sở dữ liệu trên Access. 

Microsoft SQL Server thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ. Phiên bản gần đây là 
SQL Server 2005. 

MySQL là hé QTCSDL da luồng (multi-threaded), đa người dùng (multi-user). Theo 
thông tin của MySQL AB, nhà sản xuất của MySQL, đã có hon 10 triệu bàn được cài 
đặt. MySQL rất phổ biến với những ứng dụng web và có thể làm việc với các CSDL trên 
nén Linux/Mac/Windows. Nhà sản xuất giữ bản quyền đối với hầu hết các mã lệnh. Tuy 
nhiên, người dùng lại có thể sử dụng rất nhiều môđun của MySQL như phần mềm mã 
nguồn mở. Thông tin chỉ tiết về sử dụng MySQL, cũng như các phần mềm tải được miễn 
phí có thể xem trên trang web của hãng: 

http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html. 


Chuong || 
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Ë 4 e Bước đầu tgo, cập nhật J 
/ 


№ và khai thác CSDL. 


$3. GIÓI THIỆU MICROSOFT ACCESS 


1. Phần mềm Microsoft Access 


Phần mềm Microsoft Access (gọi tất là Access) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính 
cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. 


Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng phiên bản Access 2002 chạy trên 
nén Windows XP để giới thiệu những chức năng cơ bản của phần mềm và minh 
hoạ các bài tập và thực hành. 


2. Khỏ năng của Access 
a) Access có những khả năng nào? 

Cung cáp các công cu tao lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu: 

* Tao lập các cơ sở dữ liệu và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. Một cơ sở 
dữ liệu được tạo lập bằng Access gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết 
giữa các bảng đó. 

* Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tao báo cáo thống kê, tổng kết hay 
những mẫu hỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết các bài toán 
quản lí. 

b) Vídu 
Chúng ta nhớ lại bài toán quản lí học sinh của một lớp. 


Để quản lí học sinh của một lớp, giáo viên chủ nhiệm tạo bảng gồm các 
thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không, tổ, 
điểm trung bình các môn Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin,... 


Fein vay [sn [pa c [oin n Tổ [n Н [ [Ta vs [79 


Các thông tin vé học sinh được lưu vào hồ sơ lớp. Đến cuối mỗi hoc ki, cán 
cứ vào các điểm trung bình các môn, giáo viên tạo báo cáo thống kê và đánh giá 
học lực của từng học sinh và của toàn lớp. 
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Với bài toán trên, có thể dùng Access xây dựng CSDL giúp giáo viên quán lí 
học sinh lớp mình, cập nhật thông tin, tính điểm trung bình môn, tính toán và 
thống kê một cách tự động. 


3. Các loại đối tượng chính của Access 
a) Các loại đối tượng 
Trong Access có nhiều đối tượng, mỗi đối tượng có một số chức năng riêng, 
liên quan đến việc lưu trữ, cập nhật và kết xuất dữ liệu. 
Các loại đối tượng chính trong Access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo, 
macro, môđun. Dưới đây ta xét bốn loại đối tượng cơ bán: 
® Bảng (table) dùng để lưu dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể 
xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể 
xác định của chủ thể đó. 
• Mẫu hởi (query) dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định 
từ một hoặc nhiều bảng. 
° Biểu máu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị 
thông tin. 
* Báo cáo (report) được thiết kế dé định dạng, tính toán, tổng hop các dữ 
liệu được chon và in ra. 
b) Ví dụ 
Để giải bài toán đưa ra ở ví dụ trong mục 2 ở trên, ta có thể dùng Access để 
xây dựng CSDL "Quản lí học sinh" gồm bảng để lưu trữ các thông tin của học 
sinh, biểu mẩu dùng dé cập nhật thông tin, mẩu hoi để kết xuất thông tin từ 
bảng, chẳng hạn như xem điểm của một học sinh, xem danh sách những học sinh 
có điểm trung binh món thấp hơn 5,0 hoặc cao hon 9,0, ..., tạo báo cáo tổng kết 
điểm học kì của cả lớp, sắp xếp họ tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái hay sắp 
xếp điểm trung binh môn theo thứ tự giảm dán,... 
Như vậy, cơ sở dữ liệu "Quản lí học sinh" có thể gồm: 
° Bảng: 
o HOC SINH: lưu thông tin về học sinh (họ và tên, ngày sinh, giới tính,...). 
® Một số biểu mẫu: 
o Nhap HS: dùng để cập nhật thông tin vé học sinh. 


o Nhap Diem: dùng để cập nhật điểm trung binh môn của học sinh. 


® Một số mẫu hỏi: dùng để xem thông tin của một học sinh hay của cả lớp 
theo điều kiện nào đó. 

® Một số báo cáo: xem và in ra bảng điểm môn Tin học, danh sách đoàn 
viên, thống kê về điểm số... 


Chú ý : Mỗi đối tượng được Access quản lí dưới một tên, tên của mỗi đối tượng được 


a) 


b) 


tạo bởi các chữ cái, chữ số và có thể chứa dấu cách. 
Ví dụ: HOC. SINH, Nhap HS, Nhap Diem. 


Một số thao tác cơ bán 

Khởi động Access 

Có hai cách thường được dùng để khởi động Access: 

* Cách I: Từ bảng chọn Start, chon Start — All Programs — Microsoft Access. 
* Cách 2: Nháy айр vào biểu tượng Access (ё trên màn hình nén. 

Khi dó, màn hinh làm viéc cüa Access có dang tuong tu nhu hinh 13. 


Т Microsoft Access 
Thanh Не Edt Мән Insert Тоо Window 
báng D HS GT | % Ba | < 
chon 
Thanh cóng cu 
cd @ More fles... 
liệu) гаў 
££] Bank Database 
Blank Data Access Page 
J] Project (Existing Data) 
@\ Project (New Data) 
New from existing file 
{Й| Choose file... 
New from template 
Khung tác vu @] General Templates... 
(New File) 9) Templates on Microsoft.com. 
Cj Add Network Flace,,, 
(Z) Microsoft Access Help. 


М Show at startup. 
= 


Hinh 13. Màn hinh làm viéc cña Access 
Tạo cơ sở dữ liệu mới 
Để tạo một cơ sở dữ liệu mới: 


1. Chọn lệnh File-›New... màn hinh làm việc của Access sẽ mở khung 
New File ở bên phải nếu nó chưa xuất hiện (h. 13). 


2. Chọn Blank Database, xuất hiện hộp thoai File New Database (h. 14). 


File New Database 


Saveim [I My Documents |] + @ > СУ mr Too > 


[E corel user Fies 

ET] [È My Data Sources 

Hestoy мумшн 

(El My Pictures 

[C9 My Received Files 

(ÂM Shapes 

19] му webs 

(Е snagtt Catalog 

A [Euan pm Nhàp tên CSDL mói 


ES 


Favorites. 


Save as type: Microsoft Access Databases (*.mdb) = 


Hinh 14. Hóp thoai File New Database 


3. Trong hộp thoại File New Database, chọn vi trí lưu tệp và nhập tên tệp 
CSDL mới. Sau đó nháy vào nút Create để xác nhận tạo tệp. 


Thanh ———= 1 ы 
cóngcu bles | | Create table by using wizard 
ET] Create table by entering data 
Bàng chon 
đối lượng 
Groups 
[X] Favorites 


Hinh 15. Cửa só co sở dữ liệu mới tao 


Khi đó, cửa só co sở dữ liệu xuất hiện như hình 15. Cửa só CSDL có ba phần 
chính là thanh công cụ, bảng chọn đối tượng và trang chứa các đối tượng 
hiện thời. 

Tép CSDL vừa tạo chua có đối tượng nào (CSDL trống). 

Khi CSDL đã có các bảng dữ liệu thì các bảng đó sẽ xuất hiện trên trang bảng. 
c) Mở cơ sở dữ liệu đã có 

Để mở CSDL đã có, ta thực hiện một trong hai cách sau: 

® Cách 1: Nháy chuột lên tên của CSDL (nếu có) trong khung New File. 

* Cách 2: Chọn lệnh File—›Open... rồi tìm và nháy đúp vào tên CSDL cần mở. 

Khi đó, xuất hiện cửa sổ cơ sở dữ liệu của CSDL vừa mở (h. 16). 


im KINH DOANH ; Database (Access 2000 file format) OOF) 


(New Зь 


Objects Create table in Design view 
Tables Create table by using wizard 
E Queries Create table by entering data 
HOA DON 

IACH HANG] 
Reports MAT HANG " 


Forms 


Macros 


= 
S) Pages 
a 
E 


Modules 


Groups 
(| Favorites 


Hinh 16. Cửa số co sở dữ liệu đã có 
Chú ý : 
— Tại mỗi thời điểm, Access chỉ làm việc với một CSDL. 
— Access tạo ra một tệp duy nhất thường có phần mở rộng là .mdb chứa tất cả 
các đối tượng liên quan đến một CSDL: bảng, biểu máu, mẫu hỏi, báo cáo,... 
Do vậy người ta cũng thường gọi tệp CSDL thay cho CSDL. 
d) Kết thúc phiên làm việc với Access 
Để kết thúc phiên làm việc với Access có thể thực hiện như sau: 
* Cách 1: Chọn File2Exit. 
® Cách 2: Nháy nút lil ở góc trên bên phải màn hinh làm việc của Access. 


Nén luu các thóng tin truóc khi két thác phién làm viéc vói Access. Néu mót 
trong những cửa só dang mở còn chứa các thông tin chưa được luu, Access sẽ hỏi 


có lưu các thông tin đó trước khi kết thúc hay không. 
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5. Làm việc với các đối tượng 

Để làm việc với đối tượng nào, trước tiên cần chọn loại đối tượng đó trong 
bảng chọn đối tượng. 
a) Ché độ làm việc với các đối tượng 

Dưới đây liệt kê hai chế độ chính làm việc với các đối tượng: 

° Chế độ thiết kế (Design View) dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc 

bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo. 
ы 


Dé chọn chế độ thiết kế, chọn View—Design View hoặc nháy nút 


8 HocSinh : Table 


AutoNumber 
Text 

Text 

Text 
Date/Time 
Yes/No 

Text 
Number 


Hình 17. Bản g ở chế độ thiết kế 


° Ché độ trang dữ liệu (Datasheet View) dùng để hiển thị dữ liệu dang 
bảng, cho phép xem, xoá hoặc thay đổi các dữ liệu đã có. 


Рё chon chế độ trang dữ liệu, chọn View—›Datasheet View hoặc nháy nút а. 


BE HocSinh : Table 


| [889 rupem | Ten | GT | Nim |pwven| пеп [To] Es 
I Nguyễn An (6/12/1991 B Nghĩa Tân 

2 Trân Văn Giang 21/03/1990 12 Dịch Vong 

3 Lê Minh Thu 05/03/1991 6 Mai Dịch 
4DoấnMai Chỉ 14/02/1980 78 Liễu Giai 

5 Hó Minh Ba 30/07/1991 45 Càu Giáy 

B Nguyễn Xuân Minh 12/06/1991 34 Lê Hằng Phong 
7 Trần Thanh Mai 12/08/1991 32 Giảng Võ 

B Nguyễn Minh Nam 14/02/1990 231 Hào Nam 

9 Hoàng Xuân Thanh 27/12/1991 123 Giảng Võ 

10 Nguyễn Vũ Nam 19/12/1991 345 Tây Sơn 

11 Trần Thành — Hung 07/03/1981 17 Bà Triệu 


Record: I4| +|[Ƒ T [ot [rx] of 14 


I ES] KI ES] KI I аж S] C] Es] C] RJ 
— — — () — дь C) — N sN 


Hinh 18. Báng ở chế độ trang dữ liệu 
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Có thể chuyển đổi qua lai giữa chế độ rhiét kế và chế dó trang dữ liệu bằng 
cách nháy nút bế hay nút hoặc chọn các mục tương ứng trong bảng 
chọn View. 

b) Tạo đối tượng mới 

Trong Access, mỗi đối tượng có thể được tạo bằng nhiều cách khác nhau: 

® Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật si); 

° Nguoi dùng tự thiết kế; 

® Kết hợp cả hai cách trên. 

Thuật sĩ (wizard) 

Thuật sĩ là chương trình hướng dẫn từng bước giúp tạo được các đối 


tượng của CSDL từ các mẫu dựng sẵn một cách nhanh chóng. 


Chú ý : Người ta thường sử dụng cách thứ ba: trước tiên dùng các mẫu dựng sẵn, sau 
đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kế. 


йй SACH : Database (Access 2000 file format) ЕЕ) 


Create table іп Design view 
Create table by using wizard 
Í m m Create table by entering data 
Đối tượng Br | E] sach 
ex ба orms 
hiện thời TAC.GIA 

B Reports 
Ф) Pages 
3 Maros 
«45 Modules 


Groups 
@ Favorites 


Hình 19. Cửa só CSDL ứng với đối tượng làm việc hiện thời là các bảng 
Ví dụ, để tạo bảng, nháy đúp chuột lên một trong ba tuỳ chọn ở ngăn phải 
của cửa sổ CSDL: 
Create table in Design view (tạo bảng ở chế độ thiết kế) 
Create table by using wizard (tạo bảng bằng cách dùng thuật sĩ) 
Create table by entering data (tạo bảng bằng cách nhập dữ liệu ngay) 


c) Mở đối tuong 
Trong cửa sổ của loại đối tượng tương ứng, nháy đúp lên tên một đối tượng 
để mở nó. 
Ví dụ, nháy đúp lên tên bảng TG_SACH để mở bảng này. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Access là gi? Hày kể các chúc năng chính của Access. 
2. Liệt kê các loai đối tượng cơ bản trong Access. 
3. Có những chế độ nào làm việc với các đối tượng? 
4. Có những cách nào để too đối tượng trong Access? 
5. Nêu các thao tác khởi động vò kết thúc Access. 


$4. CẤU TRÚC BẢNG 


1. Các khói niệm chính 

Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm có các cột 
và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ 
liệu mà người dùng cần để khai thác. 

Ví dụ, bảng HOC_SINH (h. 20) lưu trữ thông tin về hoc sinh của lớp, gồm 
nhiều cột và nhiều hàng. Mỗi hàng của bảng dùng để lưu thông tin của một học 
sinh. Mỗi cột dùng để lưu một thuộc tính của học sinh gồm mã số (MaSo), họ và 
đệm (HoDem), tên (Ten), giới tính (GT), ngày sinh (NgSinh), là đoàn viên hay 
không (DoanVien), địa chỉ (DiaChi), tổ (To). 


Шш HOC. SINH : Table 


NgSinh | DoanVie1 

0 Чошуёп xuân Bì 0912/1917 М 12 Lê Hórg Phong 
2 Trár Thanh 07/0/1961 — &) 7BaTiiệu 

3 26 Bích 16/1(/19E1 123 Tây Sơn 

4 Nguyễn Thuỷ È 02/11/1391 5 Đội tấn 

5 2hạm Kim 05/12/19E1 12 Lê Lợi 

6 зи Bình 23/09/1890 314 Phan Bội hu 
7 Trương Hồng 03/02/19€1 92 Nguyễn Trãi 

8 Đo Thenh ў 23/04/1921 6 Điện Biên Phù 

9 _ë kiến f 30/07/1961 89 Trần Hưng Đạc 
10 “han Anh 10/01/1981 20 Hei Bà Trung 
11 2ao Ngọc 12/12/19E1 49 Minh Khai 

12 Trár Anh 06/05/1961 35 Phùng Hưng 
13 Định Хиёп ẩ 08/12/19€0 65 Kim Liên 


Reed: 14] 4 T b [vi [юж # =? 


Hình 20. Bảng danh sách học sinh 


1¬ 8K ãñ K Isla: 


| 
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- Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ 

thể cần quản lí. 

Ví du, trong bảng HOC SINH có các trường: Ten, NgSinh, DiaChi, GT,... 

Bản ghi (record): Mỗi bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các 
thuộc tính của chủ thể được quản lí. 

Ví dụ, trong bång HOC SINH bản ghi thứ 5 có bộ dữ liệu là: 

[5, Phạm Kim, Anh, Nữ, 05/12/1991, không là đoàn viên, 12 Lê Loi, 2}. 

Kiểu dit liệu (Data Type): Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi 

trường có một kiểu dữ liệu. 


Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access. 


Miu аїїёи Kich thước har trữ 
Text Dữ liệu kiểu văn bản gồm các kí tự 
Number Dữ liệu kiểu số 1,2, 4 hoặc 8 byte 


| Date/Time |Dữiệukểungygb [д  — 

Currency Dữ liệu kiểu tiền tệ 

AutoNumber | Dữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho 
bản ghi mới và thường có bước tăng là 1 

Yes/No Dữ liệu kiểu boolean (hay lógic) 1 bit 


Ví du, MaSo có kiểu dữ liệu là Number (kiểu só), HoDem có kiểu Text (văn 
bản), NgSinh có kiểu Date/Time (ngày/giờ), DoanVien có kiểu Yes/No (lógic). 


2. Tạo và sửa саи trúc bảng 

Muốn có bảng dữ liệu, trước hết cần khai báo cấu trúc của bảng, sau đó nhập 
dữ liệu vào bảng. Dưới đây xét việc tạo cấu trúc bảng. 
a) Tạo cấu trúc bảng 

Để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thực hiện một trong các cách sau: 

® Cách 1: Nháy đúp Create table in Design view. 


e Cách 2: Nháy nút lệnh ©! | rôi nháy айр Design View. 
Sau khi thực hiện một trong hai cách trên, trên cửa sổ làm việc của Access xuất 
hiện thanh công cụ thiết kế bảng Table Design (h. 21) và cửa sổ cấu trúc bảng (h. 22). 


KH... 
БИГЕ вет ози зх ГҮЛ 


Hình 21. Thanh cóng cụ thiết kế bảng 
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Cấu trúc của bảng được thể hiện bởi các trường, mỗi trường có tên trường 
(Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type), mô tả trường (Description) và các tính 
chất của trường (Field Properties). Cửa só cấu trúc bảng được chia làm hai phần, 
phần định nghĩa trường và phần các tính chất của trường (h. 22). 


2 HOC. SINH ; Table 


[jfi 


Data Type 


General | Lookup | 
Field Size 

Format 

Input Mask. 

Caption 

Default Value. 
Validation Rule 
Validation Text 
Required 

Allow Zero Length 
Indexed 

Unicode Compression 
IME Mode 

IME Sentence Mode 


Number 
Text 

Text 

Text 
Date/Time 
Text 
Number 


Field Properties 
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No 

Yes 

No 

No 

No Control 
None 


Gioi tinh (Nam/Nu) 


Định nghĩa 
2 trường 


Các tính chất 
của trường 


Hình 22. Cửa só cấu trúc báng 


Để tạo một trường, ta thực hiện: 


1. Gõ tên trường vào cột Field Name. 


HS HOD. SINH : Table 


000 


= Field Name 


General | Lookup | 
Field Size 

Format 

Input Mask. 
Caption 

Default Value 


Ho va dem 
Ten 
Gioi tinh (Nam /Nu) 


Hinh 23. Chọn kiểu dữ liệu cho một trường 


Description ^ 
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2. Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type bằng cách nháy chuột vào mũi tên 
xuống ở bên phải ô thuộc cột Dafa Type rồi chọn một kiểu trong danh sách 
mở ra (h. 23). 


3. Mô tả nội dung trường trong cột Description (không nhất thiết phải có). 

а. Lựa chọn tính chất của trường trong phán Field Properties. 

Các tính chất của trường 

Các tính chất của trường được dùng để quy định cách thức dữ liệu được lưu 


trữ, nhập hoặc hiển thị như thế nào. Tính chất của mỗi trường phụ thuộc vào kiểu 
dữ liệu của trường đó. 
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Một số tính chất trường thường dùng 


° Field Size (kích thước trường): Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu 
lưu trong trường với các kiểu dữ liệu Text, Number hoặc AutoNumber. 
Ví dụ: 

- Nếu đặt tính chất này là 25 cho trường kiểu Text thì dữ liệu nhập vào 
tương ứng phải là một xâu dài không quá 25 kí tự. 

- Nếu đặt tính chất này là Byte cho trường kiểu Number thì dữ liệu nhập 
vào tương ứng phải là một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255. 

° Format (định dạng): Quy định cách hiển thị và in dữ liệu. 

Ví dụ, nếu kiểu dữ liệu là Date/Time và giá trị nhập cho tính chất này là 
Short Date thì dữ liệu nhập vào tương ứng sẽ có dạng dd/mm/yyyy (ví dụ, 
27/11/2007). 

* Caption: Cho phép thay tên trường bằng các phu dé dễ hiểu với người 
dùng khi hiển thị. Ví dụ Caption là Tó thay cho tên trường là To. 

° Default Value (giá trị ngầm định): Tính chất này dùng để xác định giá trị tự 
động đưa vào trường khi tạo bản ghi mới. 

Ví dụ, nếu giá trị ngầm định của trường THANH_PHO là "Hà Nội" thì mỗi 
khi thêm bản ghi mới có thể dùng ngay giá trị này hoặc sửa thành tên 
thành phố khác. 

Để thay đổi tính chất của một trường: 

1. Nháy chuột vào dòng định nghĩa trường; Các tính chất của trường tương 
ứng sẽ xuất hiện trong phần Field Properties ở nửa dưới của cửa só cấu trúc 
bảng (h. 22). 


2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. 


Chi dinh khoá chính 

Trong bảng được thiết kế tốt không có hai hàng dữ liệu giống hệt nhau, 
nghĩa là mỗi bản ghi phải là duy nhất. Vì vậy, khi xây dựng mỗi bảng trong 
Access, người dùng cần chỉ ra trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi 
hàng của bảng. Trường đó tạo thành khoá chính (Primary Key) của bảng. 

Ví dụ, trong bảng HOC_SINH (h. 20), có thể dùng trường MaSo (mã số) làm 
khoá chính nhưng không thể dùng trường Ten làm khoá chính vì các học sinh có 
thể trùng tên. 

Để chỉ định khoá chính, ta thực hiện: 

1. Chọn trường làm khoá chính; 


2. Nháy nút 3 hoặc chọn lệnh Edit—Primary Key. 
Access hiển thị hình chiếc chia khoá ( 8) ở bên trái trường được chỉ định là 
khoá chính. 
Chú ý : 
- Khoá chính có thể là một hoặc nhiều trường. 
- Khi tạo bảng trong Access, người dùng luôn được nhắc hãy chỉ định khoá 
chính cho bảng. Nếu không chỉ định khoá chính, Access sẽ hỏi người dùng có 
tạo một trường làm khoá chính, có tên là ID và kiểu dữ liệu là AutoNumber hay 
không và tự động tạo ra trường này. 
Lưu cấu trúc bảng 


Sau khi thiết kế một bảng ta cần đặt tên và lưu cấu trúc của bảng đó: 


1. Chọn lệnh File—Save hoặc nháy nút lệnh ы Р 

2. Gõ tên bảng vào б Table Name trong hộp thoai Save As; 

3. Nháy nút OK hoặc nhấn phím Enter. 

Một bảng sau khi được tạo và lưu cấu trúc thì có thể nhập dữ liệu vào bảng đó. 
b) Thay đổi cấu trúc bảng 

Ta có thể thay đổi cấu trúc bảng nếu thấy cấu trúc đó chưa thật phù hợp, 
chẳng hạn thêm/xoá trường, thay đổi tên, kiểu dữ liệu của trường, thứ tự các 
trường,... 

Để thay đổi cấu trúc bảng, ta hiển thị bảng ở chế độ thiết kế. 


Thay đổi thứ tự các trường 
1. Chon trường muốn thay đổi vị trí, nhấn chuột và giữ. Khi đó Access sẽ 
hiển thị một đường nhỏ nằm ngang ngay trên trường được chọn; 
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Chú 


° 
zz 
e 


c) 


trinl 


2. Di chuyển chuột, đường nằm ngang đó së cho biết vị trí mới của trường; 
3. Thả chuột khi đã di chuyển trường đến vị trí mong muốn. 

Thêm trường 

Để thêm một trường vào bên trên (bên trái) trường hiện tại, thực hiện: 


а, 
1. Chọn Insert—Rows hoặc nháy nút = ; 


2. Gõ tên trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác định các tính chất của 
trường (nếu có). 


ý : Trường có mũi tên Ё ở ó bên trái tên được goi là trường hiện tại. 
Xoá trường 

I. Chọn trường muốn xoá; 

2. Chọn Edit-›Delete Rows hoặc nháy nút Em 


: Cấu trúc bàng sau khi thay đổi phải được lưu bằng lệnh File Save hoặc bàng 


< 


cách nháy nút = 
Thay dëi khoá chính 
1 Chọn trường muốn chi định là khoá chính; 
2. Nháy nút 33 hoặc chọn lệnh Edit—Primary Key. 
Xoá và đổi tên bảng 
Xoá bảng 


Xoá một bảng không phải là việc làm thường xuyên, song đôi khi trong quá 
h làm việc ta cần xoá các bảng không bao giờ dùng đến nữa hay các bảng 


chứa các thông tin cũ, sai. 


hay 


hết 
dül 
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1. Chon tén báng trong trang báng; 


2. Nháy nút x hoàc chon lënh Edit—Delete. 

Khi nhận được lệnh xoá, Access mở hộp thoại để ta khẳng định lại có xoá 
không. 

Mặc dù Access cho phép khôi phục lại bảng bị xoá nhầm, song cần phải 
sức cẩn thận khi quyết định xoá một bảng, nếu không có thể bị mất 
iéu. 


Đổi tên bảng 


Chú ý : 


Chọn bảng; 
Chọn lệnh Edit—›Rename; 


Khi tên bảng có viền khung là đường nét liền (ví du E |, 


gõ tên mới cho bảng, rồi nhấn phím Enter. 


Sau khi bảng đã được tạo, cần nhập dữ liệu cho bảng. Có nhiều cách để nhập 
dữ liệu cho bảng, trong đó có cách nhập trực tiếp trong chế độ trang dữ liệu 
hoặc dùng biểu màu. Chúng ta sẽ lần lượt xét các nội dung này trong các bài 


tiếp theo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tai sao trong một bảng không thé có hai hàng giếng hệt nhau? 
Trong ачап lí học sinh du kì thi tốt nghiệp, theo em có thé khai báo 
kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau dây? 

Số báo danh; 

Họ và tên; 

Ngòy sinh; 

Điểm số. 
Нау nêu các bước để chỉ dinh khoá chính trong bảng dữ liệu gồm 
các thuộc tính nêu trong саи 2. 
Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống? 
Liệt kê một số thao tác có thể được thục hiện trong chế độ thiết 
kế bảng. 
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Bài tập và thực TES. 


TAO CÁU TRÜC BÁNG 


1. Muc dích, yéu cáu 
° Thuc hiện được các thao tác co bản: khởi động và kết thúc Access, tạo 
CSDL mới; 


e Có các ki nàng cơ bản vé tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chi định 
khoá chính; 


e  Biét chinh sửa cấu trúc bång. 
2. Nội dung 
Bài І. 

Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi HS. Trong CSDL này tạo bảng 
HOC. SINH có cấu trúc được mô tả nhu sau: 


HOC_ SINH 
Kiểu dữ liệu 


AutoNumber 


Là đoàn viên hay không 


Ngày sinh Date/Time 


Điểm trung bình môn 


Toán 
Điểm trung bình môn Văn 
Chú ý: Đối với các trường điểm trung binh môn, dé [кейге Decimal 
nhập được số thập phân có một chữ số và luôn hiển thị Re i$ 
dang thập phân, ta cán đặt một số tính chất của các trường  |scae 1 
này như hình bên. Decimal Places 1 
Input Mask 9.9 
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Bài 2. 


Bài 3. 


Chỉ định khoá chính: 
Chỉ định trường MaSo là khoá chính. 


- Chuyển trường DoanVien xuống dưới trường NgSinh và trên trường DiaChi. 
- Thêm các trường sau: 
Tên trường 


Điểm trung bình môn Lí 
Điểm trung bình môn Hoá 


Điểm trung bình môn Tin 


- Di chuyển các trường điểm để có thứ tự là: Toan, Li, Hoa, Van, Tin. 


- Lưu lại bảng và thoát khỏi Access. 


Đặt tên trong Access: 

- Không đặt tên bảng hay mẫu hỏi cùng tên. 

-  Tén trường không quá 64 kí tự. 

- _ Những kí tự không dùng trong tên đối tượng gồm dấu chấm (.), dấu chấm 
than (!), dấu huyền cạnh phím số 1 (`), các dấu ngoặc vuông [ ]. 

- _ Tránh dùng tên trùng với tên các hàm có sắn trong Access hoặc tên các 
tính chất của trường. 

Trong chế độ thiết kế để tạo/sửa đổi cấu trúc bảng: 

-  Nhán phím Tab hoặc Enter để chuyển qua lại giữa các ô; 

-  Nhán phím F6 để chuyển qua lại giữa hai phần của cửa sổ cấu trúc bảng; 

- Bé chọn một trường, ta nháy chuột vào ó bên trái tên trường (con trỏ chuột 
có hình mũi tên Ф), khi được chọn, toàn bộ dòng định nghĩa trường được 
bôi đen. 

Khi đã chỉ định khoá chính cho bảng, Access sẽ không cho phép nhập giá trị 

trùng hoặc để trống giá trị trong trường khoá chính. 
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$5. CÁC THAO TÁC CƠ BAN TRÉN BẢNG 


1. сар nháàt dú lieu 

Sau khi tạo cấu trúc các bằng, việc tiếp theo là cập nhật dữ liệu. 

Cáp nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, 
chỉnh sửa, xoá các bản ghi. 


Có thể thêm, chỉnh sửa và xoá các bản ghi bằng nhiều cách. Tuy nhiên, chế 
độ hiển thi trang dif liệu của bảng (h. 24) cho một cách don giản để thực hiện 
điều này. 


В HOC. SINH ; Table 

DiaChi 
12 Lë Hồng Phong 
7 Bà Triệu 
123 Tây Sơn 
5 Đội Cấn 
12 Lê Lợi 
314 Phan Bội Châu 
92 Nguyễn Trái 
6 Điện Biên Phủ 
88 Trần Hưng Đạo 
20 Hai Bà Trưng 
49 Minh Khai 
35 Phùng Hưng 


1 09/12/1991 
2 Trán Thành 07/03/1991 
3 Đỗ Bích | 15/10/1991 
4 Nguyén Thuy 02/11/1991 
5 Pham Kim | 05/12/1991 


6 Bùi Bình 23/09/1990 
7 Trương Hồng 03/03/1991 
8 Đào Thanh 23/04/1991 
9 Lê Kiến 30/07/1991 
10 Phan Anh 10/01/1881. 
11 Cao Ngọc 12/12/1991 
12 Trán Anh ù 06/09/1991 


[ШШ ЕЕ ШЕ 
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Hinh 24. Chế độ trang dữ liệu của bảng 


a) Thém bản ghi mới 


Hình 25. Thanh công cu trang dit liệu bång (Table Datasheet) 


* Chon Insert—New Record hoặc nháy nút * trên thanh công cụ rồi gõ dữ 
liệu tương ứng vào mỗi trường. 

* Сіпа có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ 
liệu tương ứng. 


b) Chỉnh sửa 

Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi chỉ cần nháy chuột vào ô 
chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết. 
c) Xoá bản ghi 

1. Chọn bán ghi cán xoá. 

2. Nháy nút ж |hošc nhán phím Delete. 

3. Trong hộp thoại khẳng định xoá (h. 26), chon Yes. 

Lưu ý khi đã bị xoá thì bản ghi không thể khôi phục lại được. 


Microsoft Access 


You are about to delete 1 record(s). 


A TẾ you click Yes, you won't be able to undo this Delete operation. 
Are you sure you want to delete these records? 


Yes No 


Hinh 26. Hóp thoai kháng dinh xoá 


2. Sáp xép và loc 
a) Sắp xếp 
E8 HOC SINH : Table 


57 Nguyén| "(— 
5 Pham Kim 05/12/1991 
1 Nguyễn Xuân Bi 08/12/1991 
7 Trương Hồng Hà 03/13/1991 

34 Hoàng Xuân i 20/09/1990 

32 Lë Thanh : й 23/04/1991 

31 Bùi Văn ài 21/12/1991 

35 Nguyễn Quang Hài 25/01/1991 
3 Đồ Bích à 15/10/1991 

36 Đinh Xuân i 08/12/1990 

33 Tràn Anh ү 06/09/1991 
2 Trần Thành 07/03/1991 
4 Nguyễn Thuy 02/11/1991 
9 Lë Kiën б 30/07/1991 
6 Bùi Bình ậ 23/09/1990 314 Phan Bội Châu 
8 Đào Thanh ç 23/04/1991 6 Điện Biên Phủ 


Record: |+ 1 b | |P] of 38 4 


Hinh 27. Báng HOC, SINH được sắp xếp theo tên 


6 Nghĩa Tân 

12 Lê Lgi 

12 Nghĩa Tân 

92 Nguyễn Trãi 

63 Phan Chu Trinh 
86 Tây Sơn 

25 Bà Triệu 

36 Kim Liên 

123 Tây Sơn 

65 Kim Liên 

35 Phùng Hưng 

7 Bà Triệu 

5 Đội Cấn 

89 Trần Hưng Đạo 


ERE RE. 


„Ш.Ш 
4 


43 


Access có các công cụ cho phép sắp xếp các bản ghi theo thứ tu khác với thứ 
tự chúng được nhập. 


1 Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu; 
2. Dùng các nút lệnh 31 (tăng dán) hay Ất (giảm dần) để sắp xếp các bản 
ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chon; 
3. Lưu lại kết quả sắp xếp. 
Ví dụ 
@ Để sắp xếp các bản ghi theo tên: 
1. Chọn trường Ten; 
A um А " 
2. Nháy nút 2v Các bản ghi sẽ được sắp xếp tên tăng dán theo bảng 
chữ cái (h. 27). 
© Để sắp xếp các bản ghi theo thứ tu giảm dần của ngày sinh (học sinh nhỏ 
tuổi hơn xếp trước): 
1... Chọn trường NgSinh; 
ma 
2. Nháy nút Ф", 
b) Loc 
Loc là một công cụ của hé QTCSDL cho phép tim ra những bản ghi thoả 


màn mót só diéu kién nào dó phuc vu tim kiém. Ta có thé düng /oc dé tim các 
bán ghi trong báng phü hop vói diéu kién chon. 


Access cho phép loc ra nhüng bán ghi thoá màn diéu kién nào dó bàng cách 
sit dung các nút lénh sau dáy trén thanh cóng cu Table Datasheet (h. 25): 


Loc theo ó dü liëu dang chon 


Loc theo máu, diéu kién duoc trinh bày duói dang máu 
| V. |LeclHuj bỏ loc 


3:3 WR z 
° Loc theo ó dữ liệu dang chọn: Chon ô rồi nháy nút Z, Access së loc ra 
tất cả các bản ghi có giá trị của trường tương ứng bằng với giá trị trong ó 
được chọn. 


> k: Ë. "1 B X ` ^ 
° Loc theo máu: Nháy nút "m rồi nhập điều kiện lọc vào từng trường 


tương ứng theo mẫu, sau đó nháy nút Y az lọc ra tất cà các bản ghi thoả 
mãn điều kiện. 


Sau khi két thúc, có thé nháy lai vào nút T để trở vë dữ liệu ban đầu. 
Ví dụ. Sử dụng chức năng lọc theo ô dữ liệu đang chọn và theo mẫu. 
(D Để tìm tất cả các học sinh có tên là Hdi: 


ш HOC. SINH : Table Е) 


as ПИЕ NEN ЕС А ТЕО |2: 

1 Nguyễn Xuân Binh 08/12/1991 12 Nghĩa Tân 

2 Trân Thành Hung 07/03/1991 7 Bà Triệu 

3 Đỗ Bích Hằng 15/10/1991 123 Tây Sơn 

4 Nguyễn Thuý Hường Nữ 02/11/1991 5 Đôi Cán 

5 Pham Kim Anh 05/12/1991 12 Lê Lợi 

6 Bùi Bình Thuận 23/09/1990 314 Phan Bội Châu 
7 Trương Hông Hà 03/03/1991 92 Nguyễn Trãi 

8 Đào Thanh — Thuỷ 23/04/1991 6 Điện Biên Phù 

9 Lê Kiến Quốc 30/07/1991 89 Trần Hưng Đạo 
31 Bùi Văn Hải 21/12/1991 25 Bà Triệu 
32 Lê Thanh Hài 23/04/1991 86 Tây Sơn 
33 Trần Anh Hùng 06/09/1891 35 Phùng Hung 
34 Hoàng Xuân Hài 20/09/1990 63 Phan Chu Trinh 
35 Nguyễn Quang 25/01/1991 36 Kim Liên 
36 Dinh Xuân — Hiểu 08/12/1990 65 Kim Liên 

Record: I4| 4|[ —— 14 » [i [rse| of 38 


Hình 28. Chọn ô dữ liệu để lọc 


ññR & 8 саз m 


1. Chọn một ó trong cột Ten có giá tri là "Hài" (h. 28). 
2. Nháy nút =l Access hiển thi danh sách các học sinh có tên là Hdi (h. 29). 


# HOC SINH ; Table 


| 21/12/1991 
| 23/04/1991 
| 20/09/1990 

25/01/1991 


Hinh 29. Két quá loc theo ó dit liéu dang chon 
Q Để hiển thi danh sách các hoc sinh nữ thuộc tổ 2: 
1. Nháy nút 


2. Trong hộp thoai Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập "Nữ" trong 
cột GT và nhập 2 trong cột To (h. 30); 


88 HOC, SINH: Filter by Form 
HoDem T i DiaChi 


Hinh 30. Máu lọc 
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з. Nháy nút v| để thực hiện lọc (h. 31). 


t HOC. SINH : Table [31113] 


Mes = еден | đen |Lất | Nasih [Doom] беш | To 
n 


1 Đỗ Bích Hàng № 15/10/1991 М  123TâySmm 
5 Pham Кіт Anh Nü 05/12/1991 LÍ  12LêLgi 


Record: A 4 I 1 b [E |#| of 2tFitered) 
Hinh 31. Kết quả lọc theo mẫu 
3. Tìm kiếm đơn gián 


Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự như chức 
năng này trong Word. 


Ví dụ, để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các 
cách sau: 


® Cách 1: Chọn Edit—Find... 
® Cách 2: Nháy nút | đã | 
e Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. 


Khi đó hộp thoại Find and Replace (h. 32) mở ra. Có thể cung cấp thêm 
thông tin cho việc tìm kiếm: 


Find and Replace 


| Replace | 


[sa 


HOC_SINH:Table т 
'Whole Field ` 


Al E 
[ Match Case. [7 


Hinh 32. V í du vé tim kiém 
* Trong ó Find What gó cum tir cán tim. 
° Trong ó Look In: 


o Chon tên bảng (nếu muốn tìm cum tir đó ở tất cả các trường); 


» Yêu cầu tìm trong trường hiện tại chứa con trỏ (ngầm định). 
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® Trong ó Match, chọn cách thức tìm kiếm: 
o Апу Part of Field (cum từ cần tìm có thể là phần bất kì của trường); 
o Whole Field (cụm từ cán tìm là nói dung một ó); 
о Start of Field (cum từ cán tìm phải nằm ở đầu của trường). 

• Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thoả mãn điều kiện tìm kiếm. 


Lệnh Replace khác với lệnh Find ở chỗ: sau khi tìm được cụm từ thì thay thế 
nó bởi cụm từ cho trong ô Replace With. Chẳng hạn, khi cần phải thay đổi để dữ 
liệu trong CSDL được nhất quán, ví du ta có "HN" và "Hà Nói" trong một CSDL, 
diéu này së khién cho máu hói và báo cáo khóng chính xác. Khi dó ta düng 
lệnh Replace dé dữ liệu được nhất quán. Cum từ thay thé được gõ vào ó 
Replace With (h. 33). 


Find and Replace 


Find 


FindWhat: — [HN 
Replace with: [Hà Nội 


Look In: |HOC_SINH :Table v 
Match: Whole Field xl 
Search: All ` 


[ MatchCase F 


Hình 33. Ví du vé tim và thay thế 
4. In dữ liệu 


Có thể in dữ liệu từ bảng. Nếu đã áp dụng các điều kiện lọc/sắp xếp, thì có 
thể giới hạn những bản ghi mà Access sẽ in và xác định thứ tự in. Cũng có thể 
chọn để chỉ in một số trường. Việc thiết đặt trang in và xem trước khi in thực 
hiện tương tự như trong Word. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


нау liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng. 
2. Trong bảng HOC. SINH (h. 24), hày chỉ ra các thao tác sắp xếp các 
bản ghi tăng dän theo trường To. 


3. Trong bảng HOC. SINH (h. 24), Һау chỉ ra сас thao tác để lọc các 
hoc sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991. 
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Bài tập và thực hành 3 


THAO TÁC TRÉN BÁNG 


1. Mục đích, yêu cầu 

* Luyện ki nàng thao tác trên bảng; 

* Sit dụng các công cu lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ bảng. 
2. Nội dung 

Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2. 
Bài 1 


Thêm các bản ghi sau đây vào bảng: 


NgSinh 
08/12991 М — (6 Nghía Tân 
21031990 0 — 12Dich Vong 
05/03/1991 6 Mai Dich 
140271990 78 Liễu Giai 


30/07/1991 45 Câu Giấy 
Minh 12/06/1991 34 Lë Hóng Phong 
Trân Thanh Mai 12/08/1991 32 Giảng Уб 
Nguyễn Minh Nam 14/02/1990 231 Hào Nam 
Hoàng Xuân Thanh 27/12/1991 Í 


Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để: 
® Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có); 
e Хой hoặc thêm bản ghi mới. 
Bài 2 
a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp. 
b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên. 


c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hoá đều trên 8. 
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Bài 3 

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC SINH theo thứ tự bảng chữ cái. 

b) Sáp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm 

Toán cao nhất. 

c) Sáp xếp điểm Văn theo thứ tu tăng dán. 
Bài 4 

Tim trong báng nhüng hoc sinh có diém trung binh mót món nào dó là 10. 
Chü y : 

— Có thể chọn rồi xoá nhiều bản ghi cùng lúc. 


— Trong chế độ trang dữ liệu, Access tu động lưu những thay đổi trên bàn ghi và 
người dùng không cần phải dùng lệnh Save. Trong khi làm việc, một biểu tượng 
hình bút chì EN chí ra rằng ta đang thực hiện thay đổi tai bản ghi nào đó và 
những thay đổi hiện chưa được lưu. Khi chuyển sang một bản ghi khác, biểu 
tượng này chuyển thành hình tam giác ( P ) cho biết những thay đổi trên bản ghi 
đã được lưu. 

Di chuyển trong bảng 

— Có thể dùng chuột để chuyển tới một bản ghi hoặc một trường bất kì. 

— Các nút lệnh trên thanh di chuyển (h. 34) ở góc dưới bên trái cửa sổ cho phép di 
chuyển qua lại giữa các bản ghi. 


Bản ghỉ hiện thời 
Đến bản ghi trước Đến bản ghi sau 


Đến bản И) 


p Đến bàn ghi cuối 
14] 4 EIC | 4] [rs] — Thêm bán ghi mói 
Hinh 34. Thanh di chuyén 


Mót só cách di chuyén khác 

= Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để chuyển tới hoặc lùi lai giữa các trường 
trong bảng. 

— Nhấn các phím mũi tên để chuyển giữa các ó trong bảng. 

— Nhấn phím Home và End để chuyển tới trường đầu và trường cuối trong một 
bản ghi. 

— Nhấn Ctrl*Home để chuyển đến ô đầu của bảng, Ctrl+End để chuyển tới ô 
cuối của bảng. 
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$6. BIÉU MẪU 


1. Khối niệm 

Trong bài trước, ta đã làm quen với các thao tác trực tiếp với bảng trong 
trang dữ liệu. Ngoài cách nhập dữ liệu trực tiếp, còn cách khác thông dụng hơn, 
đó chính là sử dụng biểu mẫu. 

Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access được thiết kế để: 

e Hién thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu. 

* Thuc hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra). 

Trong đó chức năng hiển thị và nhập dữ liệu được sử dụng nhiều hơn cả. 
Chú ý : Do chưa học về mẫu hỏi nên các biểu mẫu mà ta xét ở đây chi dựa trên các 

bảng. Tuy nhiên dữ liệu nguồn cho biểu mẫu cũng có thể là mẫu hỏi. 

Một bảng hiển thị nhiều bản ghi cùng lúc thành các hàng và cột, còn biểu 
mẫu thường hiển thị từng bản ghi. 

Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng (h. 35). 


$m Quanli HS : Database (Access 2000 file format) 


Objects a) 
Tables a Create form by using wizard 


Queries 


EE] MapHs 


| 88 Reports 
| s) Pages 

| Ë Macros 
| +$ Modules 


| Groups 


Hinh 35. Của số CSDL QuanLi_HS với trang biểu máu 


2. Tạo biểu mẫu mới 
Dưới đây là hai cách tạo biểu mẫu mới: 
* Cách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu máu. 
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e Cách 2: Nháy дар vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ. 
Cũng có thể kết hợp cả việc dùng thuật sĩ và tự thiết kế để tạo biểu máu. 
Dưới đây chúng ta xét cách làm này. 
1. Nháy đúp Create form by using wizard; 
2. Trong hóp thoai Form Wizard (h. 36): 
* Chon bảng (hoặc máu hỏi) tir ó Tables/Queries; 
* Chon các truóng dua vào biéu màu tir ó Available Fields; 
e  Nháy Next để tiếp tuc. 


Form Wizard 


Which fields do you want on your form? 


Ге = You can choose from more than one table or query. 


Tables/Queries 


Table: HOC. SINH 2 


Selected Fields: 


Hình 36. Tạo biểu máu dùng thuật sĩ 


Trong các bước tiếp theo, chọn cách bố trí biểu mẫu (h. 37), chẳng hạn dạng 
Cột (Columnar) rồi chọn kiểu cho biểu mẫu (h. 38), chẳng hạn kiểu Chuẩn (Standard). 


Form Wizard. Form Wizerd 


What layout odd you for your omi ng stye wd you Me? 
= балег 

С тачи 

C озал 

C анов 


C PhetTebls 
С руза 


Hinh 37. Chọn cách bó trí bi ёи mẫu Hinh 38. Chọn kiểu biểu máu 
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Trong bước cuối cùng, có thể gõ tên cho biểu màu (h. 39). Chọn Open the 
form to view or enter information để xem hoặc nhập dữ liệu hoặc chọn Modify the 
form's design để sửa thiết kế biểu mẫu. Cuối cùng nháy Finish. Ta được biểu mẫu 
dang cột có dạng như hình 40. 


What titla do you want For your Form? 08/12/1991 
[RF THONG TINFOC SIT Е 


& iaChi Nghĩa Tân 
us all the information the wizard needs to areate your 
m 


Do you want to open the form or modify Ehe form's design? 


@ Qpen he form to visi or ertr information. 
C Mod tha fore design 


T7 Display Нер on working with the form? 


ea |е | Record: I4| 4 1 _* [м [| of 6 


Hình 39. Đặt tên biểu mẫu Hình 40. Biểu mẫu được tạo ra 


Chính sửa biểu máu trong chế độ thiết kế 
Ta chuyển sang chế độ thiết kế (h. 41) để thay đổi hình thức biểu mẫu. 


#3 NHAP THONG TIN HOC SINH : Form 


Hình 41. Biển máu trong chế độ thiết kế 


Tại đây ta có thể thực hiện: 
* Thay đổi nội dung các tiêu dé; 
* Sử dụng phông chữ tiếng Việt; 


e Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu 
nhu các hinh 42a và 425); 


• Di chuyển các trường (thực hiện khi con trỏ có dang bàn tay như hình 42c ),... 


b) 


Hình 42. Một số ví du chinh sửa thiết kế biểu máu 


Sau khi thay đổi, nháy nút Il ас lưu biểu máu. 


3. Các ché dó làm viéc vói biéu máu 
Cüng nhu vói báng, có thé làm viéc vói biéu máu trong nhiéu ché dó khác nhau. 
Dưới đây chúng ta xét ki hơn hai chế độ làm việc với biểu máu thường dùng 
là chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế. 


83 Nhap HS Dør 


&_Nhap HS : Form 


Nan 7 


BEREI 
12 Тау Sơn 
1 


Record: M| 4 |[ 1 [M [>x] of S7 
a) Biểu mẫu trong chế độ biểu mẫu b) Biểu mẫu trong chế độ thiết kế 
Hình 43 

Chế độ biểu máu 

Biểu mẫu trong chế độ này thường có giao diện thân thiện và thường được sử 
dụng để cập nhật dữ liệu (h. 43a). 

Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, thực hiện: 

® Cách 1: Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu. 

® Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút йореп Я 

® Cách 3: Nháy nút nếu đang ở chế độ thiết kế. 

Việc cập nhật dữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng 
dữ liệu nguồn. 
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Chế độ biểu mẫu cũng cho phép thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, sắp xếp 
thông tin giống như làm việc với bång. 
Chế độ thiết kế 


Trong chế độ thiết kế (h. 43b), ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết 
kế cũ của biểu mẫu. 


Để làm việc trong chế độ thiết kế, thực hiện: 

® Cách 1: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút bế Design | 

® Cách 2: Nháy nút E néu dang ó ché dó biéu máu. 

Một số thao tác có thé thực hiện trong chế độ thiết kế: 

e Thêm/bớt, thay đổi vi trí, kích thước các trường dữ liệu; 

® Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề; 


* Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi 
cuối,...) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Нау cho biết su khác nhau giữa chế độ biểu màu và chế độ thiết 
kế của biểu màu. 
2. нау nêu thú tu các thao tác tao biểu mẫu bằng thuột sĩ. 


3. Нау nêu các bước tao biểu mẫu để nhộp và sủa thông tin cho mỗi 
học sinh. 


Bài tập và thực hành 4 


TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN 


1. Mục đích, yêu cầu 
* Тао biểu mẫu; Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế; 
• М№һар dữ liệu cho bảng bằng biểu máu; 
• Сар nhật và tìm kiếm thông tin. 
2. Nội dung 
Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài thực hành 3. 


Bài 1. Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu: 


E HOC. SINH 


Nguyễn Vũ 


Nam 
Nam 
Ngày sinh [ 1871271381 
Là doàn viên м 
m" Fir T — — — 
Tả mm 


Record: 14 | + 1 > | p] of 57 


Hình 44. Biểu máu nhập dữ liệu 
Hướng dân: 
- Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ; 
- Chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt; di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng. 
Bài 2. Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: 
uc... g [Te [Toen] [ess m n 


Nam Nam Tự 2/1991 12 Tây Son 
Hưng Nam 07/03/1991 7 Bà Triệu 


Hàng Nữ 15/10/1991 123 Tây Sơn 
Hườg Nữ 02/11/1991 5 Đội Cán 
Am Nữ 05/12/1991 12Lê Lợi 


Bài 3. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh nam của 
bảng HOC SINH (h. 45). 


#3.HUD_ SINH: Filter by Form 


ҥ HOC_SINH 


[omms 
v 

Ке oo 
= 


b) Kết quả lọc (7 bản ghi) 
Hinh 45. Lọc trong chế độ biển máu 


Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bảng chọn Records (h. 46) để: 
a) Sáp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần. 
b) Lọc ra các học sinh nữ. 
File Edi: View Insert Format 
Ten ~ | Arial 


Records | Tools — Window Нер 

[ me — „| кишш FlterByFom | 
КЗ Filter By Selection h 

Apply Filter/Sort Filter Excluding Selection 

тр Advanced FilterJ5irt... 


Remove FilrerjSort 


Refresh 


Uri open Ë Design {Мем | 


| Objets | GI] 
pm ra 


Data Entry 


Hình 46. Bảng chọn Records 
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$7. LIÊN KẾT GIỮA CÁC BANG 


1. Khái niệm 

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, 
liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. 

Để hiểu khái niệm liên kết, xét ví dụ sau đây. 


Một công ti chuyên bán dụng cụ văn phòng thường xuyên nhận đơn đặt hàng 
từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng, xét hai cách lập CSDL: 


Cách thứ nhất: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cán 
thiết chia thành các trường như sau: 


тән Тез [юш 


So_don Số hiệu đơn đặt hàng 
Ma khach_hang | Mã khách hàng 
[Holm |та 
[Mama has |Mamahap, | | 
L.- | 


[Tenma hmg | Termatas | — — 
Bạehihiehhap | — — — | 
Ngay_giao_hang | Ngày giao hang C UQ |! 
Bmgá(Ð | — | 
Cách thứ hai: Lập CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc tương ứng nhu sau: 
KHACH_HANG 


Tên trường [Mi ác — | 


Ма khach hang Mã khách hàng [т О | 
[im — — Temis — | — — — — — 
Dam — — pe — [ j] 


MAT_HANG 


Tên trường [Mi  |Khoáchmh | 
Ma mat hang Mã mat hàng 


Ten mat hang Tén mat hàng |o | 
Đơn gá (VNĐ) иши 
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HOA_DON 


Wm [ез — eamm | 
Ма khach. hang Mã khách hàng O 4 


Ma mat hang Mã mặt hàng [l Hl lÑ | 


Khi phân tích việc lập CSDL theo hai cách trên, ta thấy so với cách thú hai 
thì cách thứ nhất có những nhược điểm cần lưu ý sau: 


e Du thừa dữ liệu (ví du mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách 
hàng, mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá lặp lại trong các đơn hàng có 
số hiệu đơn khác nhau,...); 

® Không bảo dám sự nhất quán của dữ liệu (ví du mã khách hàng, tên 
khách hàng và địa chỉ khách hàng của cùng một khách hàng ở những đơn 
hàng khác nhau có thể nhập khác nhau,...). 

Cách thứ hai khắc phục được những nhược điểm này. Tuy nhiên, để có được 
thông tin tổng hợp (chẳng hạn liệt kê tên các loại mặt hàng đã được đặt hàng 
cùng số lần được đặt hàng) thì cần thông tin từ cả ba bằng, nói cách khác cần có 
liên kết giữa các bảng. 


2. Kithuát tqo liên kết giữa các bảng 


Sau khi đã xây dựng xong hai hay nhiều bảng, ta có thể chỉ ra mối liên kết 
giữa các bảng với nhau. Mục đích của việc này là để Access biết phải kết nối các 
bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. 


Các mối liên kết được thể hiện trong cửa só Relationships, mọi thao tác như 
xem, tạo, sửa, xoá liên kết đều được thực hiện trong cửa sổ này. Để mở cửa sổ 


này chọn ToolsRelationships... hoặc nháy nút i ; 
Ta së tìm hiểu cách tạo liên kết qua ví dụ CSDL KINH_DOANH nêu trong тис 1. 
Các bảng và trường trong từng bảng tương ứng như sau: 
e KHACH HANG: Ma khach hang, Ho ten, Dia chi. 
* MAT HANG: Ma mat hang, Ten mat hang, Don gia. 
* HOA DON: So don, Ma khach hang, Ma mat hang, So luong, Ngay giao hang. 
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Bảng KHACH HANG và bång HOA DON đều có trường Ma khach hang. Ta dùng 
trường này để xác lập liên kết hai bảng theo các bước sau đây: 


1. Mở CSDL KINH DOANH.MDB. Nháy nút 28. trên thanh công cụ hoặc chọn 
Tools—›Relationships... 


[i А д 

2. Nháy nút ËJ hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống trong cửa só 

Relationships và chọn Show Table... trong bảng chọn tắt để mở hộp thoại 
Show Table (h. 47a) nếu nó chưa xuất hiện. 


Show Table 


Tables | Queries | Both | 


KHACH_HANG 
MAT_HANG 


>: Relationships 


KHACH. Н... MAT. HANG 
Ma khach hàng Ma mal: ani 
Ho. ten Ten, mat, hang 
Die chi Don. gia 


b) 
Hinh 47. Tao mối liên kết giữa các bảng 
3. Trong hộp thoại Show Table chon các bàng (HOA DON, KHACH HANG, 
MAT HANG) bàng cách chon tên bảng rồi nháy Add. Cuối cùng nháy Close 
dé dóng cita só Show Table. 
4 Ta thấy các bảng vừa chon xuất hiện trên cửa só Relationships (h. 47b) 
với các trường khoá chính của mỗi bảng được in đậm. Di chuyển các 
bảng sao cho hiển thị toàn bộ chúng trên cửa sổ. 
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5. Để thiết lập mối liên kết giữa bảng KHACH HANG với bảng HOA DON: kéo 
thả trường Ma khach hang của bảng KHACH HANG qua trường Ma_khach_hang 
của bång HOA DON. Hộp thoai Edit Relationships xuất hiện (h. 48). 


Edit Relationships 


TablejQuery: Related Table/Query: 


IKHACH HANC 1OA DON Y 


Ma khach hang — 7 | Ma, khach hang ^ 
v 


[Í Enforce Referential Integrity 


Relationship Type: Опе-То-Мапу 


Hình 48. Mô tả tính chất của liên kết 
6. Trong hộp thoai Edit Relationships, nháy Create. Access tạo một đường 
nối giữa hai bảng để thể hiện mối liên kết. 
7. Tương tự như vậy, ta có thể thiết lập liên kết giữa bảng MAT HANG và 
bảng HOA_DON. Cuối cùng ta có sơ đồ liên kết như trên hình 49. 


= Relationships 


Ten mat hang 
Don. gia 


Hinh 49. Sơ đô liên kết 


з. Nháy nút [Sl để đóng cửa só Relationships. Nháy Yes để luu lại liên kết. 


Bài tập và thực hành 5 


l ~ P ? 
LIÊN KẾT GIỮA CÁC BANG 
1. Mục đích, yêu cầu 
® Tạo CSDL có nhiều bảng; 
® Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bằng. 
2. Nội dung 


Bài 1. Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 §7. 
Nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bằng tương ứng: 


EB KHADH. HANG ; Table 0w 
qp T 

Ш Hoàng Binh 10 Quang Trung 

2 Lê Văn Minh 15 Hàn Thuyën 

3 Trần Nam Ninh |7 Lò Düc 


4 Nguyễn Hải Son 123 Bà Triệu 

5 Lê Mỹ Lệ 6 Nguyễn Công Trú 
6 Phạm Маі Ноа 42 Lạc Long Quân 
0 


Record: lá | + [ 1 y [5t |r* of 6 


a) Dữ liệu của bảng KHACH. HANG 


8) HOA. DON ; Table (£y) 


-——% Ma_khach_hang | Ma mat hang | So luong | Ngay. giao, hang | 


02/12/2002 
30/12/2004 


Record: I4 | 4 ткм [rx] of 8 


b) Dữ liệu của bảng HOA DON 
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E8 МАТ. HANG : Table DR) 
| |Me meat hang | Ten. mat hang 
n ll] Bt bi 

2 Giấy hoc sinh 

3 Thuác ké 


4 Táy 
5 Mực 
в Ghim 
0 


Record: 14 | 4 | 1% [^t [>æ] of 6 


c) Dữ liệu của bảng MAT. HANG 


Hinh 50. Dữ liệu của CSDL KINH DOANH 


Bài 2. Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH DOANH vừa tạo ở bài 1 để có 
sơ đồ liên kết như trên hình 49. 
Chú ý : Để xoá một liên kết, nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn 
phím Delete. Để sửa liên kết, nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở 
lại hộp thoại Edit Relationships. 


$8. TRUY VẤN DỮ LIỆU 


1. Các khái niệm 


а) Mẫu hỏi 

Nhu đã biết, một CSDL chứa dữ liệu phản ánh toàn bộ thông tin về tập hợp 
đối tượng cần quản lí (điểm số của học sinh, hoá đơn bán hàng, sách của một thư 
viện,...). Với các bài toán này, thường cần câu trả lời cho các câu hỏi như: Ai là 
người có điểm trung bình cao nhất trong lớp? Tổng số tiền bán được trong một 
ngày là bao nhiêu? Liệt kê các sách của một tác giả nào đó,... Nếu câu hỏi chỉ 
liên quan tới một bảng, bằng thao tác tìm kiếm và lọc có thể tìm được câu trả lời. 
Nhưng với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bång thì cần sử dung máu hởi. 

Dùng mẫu hỏi dựa vào liên kết giữa các bảng, ta có thể thống kê dữ liệu, 
nhóm và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng theo các điều kiện cho trước. 

Mẫu hỏi thường được sử dụng để: 

• Sáp xếp các bản ghi; 

* Chọn các bán ghi thoả mãn các điều kiện cho trước; 

* Chọn các trường để hiển thị; 

e Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,...; 

• Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác. 

Tương tự như với bảng, cũng có hai chế độ làm việc với mẫu hỏi, đó là chế 
độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò 
như một bảng và có thể tham gia vào việc tạo bảng, biểu mẫu, tạo mẫu hỏi khác 
hoặc tạo báo cáo. 

b) Biểu thức 

Để thực hiện tính toán và kiểm tra điều kiện, trong Access có công cụ để viết 

các biểu thức, bao gồm các toán hang và các phép toán. 


Các phép toán thường dùng bao gồm: 


+,—, *,/ (phép toán số học) 
<, >, <=, >=, =, © (phép so sánh) 
AND, OR, NOT (phép toán lógic) 
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Toán hạng trong các biểu thức có thể là: 
e Tên trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông, ví du: 
[Toan] , [LUONG].... 
® Hàng số, ví du 0.1; 1000000.... 
• Hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví du "Nam", "Nữ",... 
® Hàm (sum, avg, max, min, count,...). 
Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi. 
Ví dụ 
MAT. DO: [SO DAN]/[DIEN. TICH] 
TIEN THUONG: [LUONG] * 0.1 
Biểu thức lógic được sử dung trong các trường hop sau: 
* Thiết lập bộ lọc cho bảng; 
e Thiết lập điều kiện lọc để tao mẫu hỏi. 
Ví dụ 
Trong CSDL quản lí học sinh, có thể tìm các học sinh là nam, có điểm trung 
bình môn Tin từ 8,5 trở lên bằng biểu thức lọc: 
[GT] = "Nam" AND [Tin] >= 8.5 
c) Các hàm 
Có thé tiến hành góp nhóm các bản ghi theo những điều kiện nào đó rồi thực 
hiện các phép tính trên từng nhóm này. Access cung cấp một số hàm thống kê 
thông dụng áp dụng cho các nhóm, gọi tất là các hàm gộp nhóm, trong đó có: 


SUM Tính tổng; 

AVG Tính giá trị trung bình; 
MIN Tim giá tri nhó nhát; 
MAX Tim giá trị lớn nhất; 


COUNT Đếm số giá trị khác trống (Null). 
Bốn hàm đầu tiên chỉ thực hiện trên các trường kiểu số. 
2. Tạo mẫu hỏi 


Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng. 


Có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế. Các bước 
chính để tạo một mẫu hỏi bao gồm: 
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* Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi; 
* Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi; 
® Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghi; 
® Chọn các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi; 
* Tao các trường tính toán từ các trường đã có; 
* Đặt điều kiện góp nhóm. 

Chú ý : Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này. 


Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ 
trang dữ liệu. 

Trong chế độ thiết kế, ta có thể thiết kế mới hoặc xem hay sửa đổi thiết kế cü 
của mẫu hỏi. Trên hình 51 là thanh công cụ thiết kế mẫu hỏi. 


шо v% 
Ш- Bashy XH о-о. g6‹- ! Qro - х má 0 


Hinh 51. Thanh công cụ thiết kế máu hỏi 


Để thiết kế mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai cách sau: 
® Cách 1: Nháy đúp vào Create query in Design view. 
® Cách 2: Nháy đúp vào Create query by using wizard. 


i$! HocSinhKha : Select Query 


E= I Rm Ez — — — [Esse 
HOC SINH — |HOC SINH — HOC SINH HOC SINH HOC SI HOC SINH 
1 [2] 8 |] [al gl |=] | Й 8 


Hình 52. Mẫu hỏi ở chế độ thiết kế 
Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện: 
1 Chọn mẫu hỏi cán xem hoặc sửa. 


2. Nháy nút BÉ pesign 
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Trên hình 52 là cửa só mẫu hỏi ở chế độ thiết kế. Cửa só gồm hai phần, 
phần trên (nguồn dữ liệu) hiển thị cấu trúc các bảng (và các mẫu hỏi khác) có 
chứa các trường được chọn để dùng trong mẫu hỏi này. Phần dưới là lưới QBE 
(Query By Example - mẫu hỏi theo ví dụ), nơi mô tả điều kiện mẫu hỏi. Mỗi 
cột thể hiện một trường sẽ được sử dụng trong mẫu hỏi. Dưới đây ta xét nội 
dung của từng hàng. 

® Field: Khai báo tên các trường được chọn. Dó là các trường sẽ có mặt 

trong mẫu hỏi hoặc các trường chỉ dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị,... 
® Table: Tên bảng hoặc mẫu hỏi chứa trường tương ứng. 

° Sort: Xác định (các) trường cần sắp xếp. 

* Show: Xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi. 

° Criteria: Mô tả điều kiện dé chon các bản ghi đưa vào mẫu hỏi. Các điều 

kiện được viết dưới dạng biểu thức lógic. 

Khi đang ở chế độ thiết kế mẫu hỏi, ta có thể thực hiện mẫu hỏi để xem kết 
quả bằng cách nháy nút | hoặc nút hoặc chọn lệnh ViewDatasheet View. 


з. Ví dụ áp dụng 

Khai thác CSDL "Quản lí học sinh", cần tạo mẫu hỏi cho biết danh sách học 
sinh có các điểm trung bình ở tất cả các môn từ 6,5 trở lên: 

1. Nháy дар vào Create query in Design view. 

2. Chon báng HOC SINH làm di liéu nguón. 
Nháy đúp chuột vào các trường MaSo, HoDem, Ten, Toan, Li, Hoa, Van, Tin 
trong báng HOC. SINH dé dua vào máu hói. 
4 Trong lưới ОВЕ, trên dòng Criteria, tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: »76.5. 


” 


5. Nháy nút w để thực hiện mẫu hỏi và xem kết quả (h. 53). 


is? Hoc5inhKha ; Select Query "T 


[маза Нерет_|_ Ten | Тави Li [Hoe [Ven [Tin 
n 


An 
2 Trần Văn Giang i 


3 Lë Minh Thu 83 
4 Doãn Mai Chi 74 
0 


Record: 14 | í 1» Ім РЖ of 4 


Hình 53. Ví dụ về kết quả thực hiện mẫu hdi trên hinh 52 
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Bài tập và thực hành 6 


MẪU HỎI TRÊN MỘT BẢNG 


1. Mục đích, yêu cầu 


Lầm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng; 

Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản; 

Lầm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm; Biết sử dụng các hàm gộp 
nhóm ở mức độ đơn giản. 


2. Nội dung 


Bài 1. Sử dung CSDL QuanLi HS, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, 
ngày sinh của các bạn nam. 


Bài 2. Маи hỏi có góp nhóm 
Trong CSDL QuanLi_HS tạo mẫu hỏi ThongKe có sử dụng các hàm gộp nhóm 
để so sánh trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa các tổ. 


Tiến hành theo các bước như sau: 


1. 
2. 


Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view. 
Cửa só mẫu hỏi ngầm dinh Онегу1: Select Query được mở ra cùng hộp 
thoại Show Table: 

* Nháy đúp HOC SINH. 

* Nháy nüt ose dé dóng hóp thoai Show Table. 
Trén cửa sổ mẫu hỏi: 

® Chọn trường To (để gộp nhóm theo tổ); 

* Chọn các trường Toan và Van (để tính các giá trị cán đưa vào mẫu hỏi). 
Để gộp nhóm, nháy nút z| hoặc chọn lệnh View—>Totals. 

® Chọn Group By ở hàng Total, chọn Ascending ở hàng Sort của cột To. 


® Nháy mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ó thuộc hàng Total (h. 54) 
và cột Toan, chọn Avg và đổi tên trường thành TBToan. 


* Nháy mũi tên chỉ xuống ở canh phải của ó thuộc hàng Total (h. 54) 
và cột Van, chọn Avg và đổi tên trường thành TBVan. 
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iZ Thongke : Select Query 


Hình 54. Маи hỏi ở chế độ thiết kế 


5. Nháy nút m hoặc chọn lệnh Query— Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả 
được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (h. 55). 
6. Lưu mẫu hỏi với tên ThongKe. 


1? Thongke ; Select Query є)б)® 


КЕ 
n 


Record: 14 | + 1 SOSER 


Hinh 55. Mẫu hỏi ở chế độ trang dữ liệu 


Bài 3. Sử dung CSDL QuanLi HS, tao mẫu hỏi KI LUC DIEM thống kê các điểm cao 

nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin). 

Chú ý : Nếu trong khi chọn trường để đưa vào mẫu hỏi ta chỉ định nhầm trường thì có 
thể loại nó khỏi mẫu hỏi đang xây dựng bằng cách chọn trường đó rồi nhấn 
phím Delete. Thứ tự các trường trong mẫu hỏi cũng có thể được thay đổi bằng 
cách chọn trường cần di chuyển rồi kéo thả đến vị trí mới. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Маи hỏi là gi? Nêu các üng dụng của màu hỏi. 
Liệt kê các bước сап thục hiện khi tao mẫu hỏi. 
Cho một ví dụ về biểu thúc trong Access. 
Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong màu hỏi như thế nào? 
Nêu một ví dụ thể hiện su саг thiết của trường tính toán. 


ором = 
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MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG 


1. Mục đích, yêu cầu 
® Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng; 


® Củng cố và rèn luyện ki năng tạo mẫu hỏi. 


2. Nội dung 
Sử dung CSDL KINH. DOANH từ các bài thực hành trước. 


Bài tập và thực hành 7 


Bài 1. Sử dung hai bảng HOA DON và MAT HANG, dùng hàm Count lập máu hỏi 


liệt kê các loai mát hàng (theo tên mặt hàng) cùng số lần được đặt. 


Bài 2. Sử dụng hai bảng HOA DON và MAT HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để 
thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng 


theo tén mặt hàng. 
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$9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO 


1. Khái niệm báo cáo 
Báo cáo là hinh thức thích hop nhất khi cần tổng hop, trinh bày và in dữ liệu 
theo khuôn dạng. 


Ví du, từ bảng HOC SINH, giáo viên có thể tạo bảng thống kê điểm món Toán 
theo tổ như hình 56. 


MÓN TOÁN 
Tén E ém To dn 
An 98 
Cúc B8 


Tnngbnh 8.35 


талап 795 


Hài sũ 
Trngbhh 8 
Binh 72 
Tnngbhh 73 


Hinh 56. Mót máu báo cáo thóng ké 
Báo cáo thường được sử dung để: 
® Thé hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu; 


® Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. 


Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi sau: 
* Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? 
• Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? 


* Dữ liệu sẽ được nhóm thế nào? 
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im QuanLi_HS ; Database (Access 2000 file format) 


mu 


Objects [ST] Create report in Design view 
Ш Tables QE] Create report by using wizard 


@ Que || € вает 
TB Diem Mon Toan} 

ER row E Diem Mon Van 

| 8 Reports | BE noc si 

Ф) Pages 

Ë) Macros 


Groups 


Hinh 57. Trang báo cáo trong cửa só CSDL 


Dé làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (h. 57). 
Để tạo nhanh một báo cáo, thường thực hiện theo các bước sau: 

1. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo; 

2. Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên. 


2. Dùng thuột sĩ để tạo báo cáo 
Та sẽ tạo báo cáo đơn gián từ bång HOC SINH lấy thông tin từ ba trường: Ten 
(tên học sinh), To (tổ), Toan (điểm Toán) và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm 
trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ. 
1. Trong trang báo cáo nháy đúp vào Create report by using wizard. 
2. Trong hộp thoai Report Wizard (h. 58), chọn thông tin dua vào báo cáo: 
* Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong mục Tables/Queries; 
® Chọn lần lượt các trường cần thiết từ ô Available Fields sang ô Selected 
Fields bằng cách nháy đúp vào tên trường; 
Trong ví dụ này, chọn bảng HOC SINH và chon ba trường Ten, To, Toan (h. 58); 
* Nháy Next để sang bước tiếp theo. 


Report Wizard. 


Which leis do you want on your report? 


HN e 


TabiesiQueries 
[rabini HOC SIT 


valsble Fide: Selected Fields: 


Hình 58. Chọn bản g và truóng đưa vào báo cáo 
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3. Chọn trường dé góp nhóm trong báo cáo: Trong ví dụ của chúng ta nháy 
đúp vào trường To để nhóm theo tổ; Nháy Next (h. 59). 
Report Wizard 


Do you want to add any grouping 
levels? То 


Ten, Toan 


>] 
<l 
ES 


Priority. 


Ea 


Grouping Options ... Cancel Einish 


Hinh 59. Chí định trường góp nhóm 
4. Chi ra (các) trường dé sắp thứ tự các bán ghi và các yêu cầu thống kê 
theo nhóm. 
* Sắp xếp Ten theo bảng chữ cái (h. 60). 


Report Wizard 
What sort order and summary information do you want for detail records? 
You can sort records by up to four fields, in either 


ascending or descending order. 
Nháy vào dày 


: " Eje nếu muốn 
m— == Ue 
gems pisa] 

шшш_ |р. 


H- 
Summary Options ... 


con | че [сс] ве 


Hinh 60. Chon cách sáp хёр Бап ghi 


e Để tính trung bình điểm Toán theo tổ, nháy chuột vào Summary 
Options... (h. 60) rồi đánh dấu vào Avg tương ứng với trường Toan 
(h. 61). Nháy OK để quay lại màn hình trước đó (h.60) rồi nháy Next. 


Summary Options 


What summary values would you like calculated? 


Field Sum Avg Min Max Cancel 


Toan 


Show 
@ Detail and Summary | 


C Summary Only 


T^ Calculate percent of 
total for sums 


Hinh 61. Chọn cách tổng hop dữ liệu 


s. Trong các bước tiếp theo (h. 62) chọn cách bố trí báo cáo và kiểu trình 
bày báo cáo (có thể chấp nhận ngầm định). 


Report Wizard Report Wizard. 


How would you ike to lay out your report? What style would you Ike? 


[NC NEUE 0 Саз 
ur С ойе! 
XS коох Xo С ой? 
С дей! 


C Alpteft2 


T. adjust the field ydth so al fields ft on 
à page. 


а Ге] Bà 


Hinh 62. Chọn cách bó trí và kiểu trinh bày báo cáo 
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Nháy Next dé tiép tuc. 


Report Wizard 


"What title do you want for your report? 
[Diem Mon Toan[ 


That's all the information the wizard needs to create your 
report, 


Do you want to preview the report or modify the report's 
design? 


© preview the report. 
C Modify the report's design. 


[ Display Help on working with the report? 


аа |а (о |а] 


Hình 63. Bước cuối càng của việc tạo báo cáo bằng thuật sĩ 


в. Trong màn hình cuối của thuật sĩ báo cáo (h. 63): 
® Đặt tên cho báo cáo; 
* Chọn một trong hai tuy chon Preview the report (xem báo cáo), Modify 
the reporfs design (sửa đổi thiết kế báo cáo). 
* Nháy Finish để kết thúc việc tạo báo cáo. 
Báo cáo vừa tạo ra được lưu lại và có thể sử dụng để xem, sửa đổi thiết kế 
hoặc in ra giấy. 


Chú ý : - Khi đang trong chế độ thiết kế có thể nháy nút [2 Preview на xem kết quả của 
báo cáo. 
- Báo cáo tạo bằng thuật sĩ nói chung chưa đạt yêu cầu về hình thức. Để báo 
cáo được đẹp, cân đối và hiển thị đúng tiếng Việt cần chỉnh sửa thêm trong 
chế độ thiết kế. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Нау nêu những ưu điểm của báo сао. 

2. Với CSDL QuanLi_H§, trước khi tao báo cáo thống kê hoc sinh có 
điểm trung bình môn Tin học tù 8,5 trở lên theo tó, em hày nêu 
các câu hỏi và саи trà lời tương úng. 

3. Tai sao nên kiểm tra lai báo сао trước khi in? 
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Bài tập và thực hành 8 


TAO BÁO CÁO 


1. Mục đích, yêu cầu 
° Cùng cố những kiến thức đã học về cách tạo báo cáo; 
° Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng 


thuật sĩ. 


2. Nội dung 

Bài 1. Từ bảng HOC SINH trong CSDL QuanLi HS, tạo một báo cáo để in ra danh 
sách các hoc sinh góm ho tén, ngày sinh, dia chi. Hày nhóm theo giói tính 
(nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dung hàm Count). 

Bài 2. Tao báo cáo in danh sách hoc sinh khá (có diém trung binh mói món tir 
6,5 tró lén). 
Hướng dẫn : - Tạo mẫu hỏi cho danh sách các hoc sinh khá; 


- Tao báo cáo dựa trên mẫu hỏi này. 
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Bài tập và thực hành 9 


BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP 


1. Mục đích, yêu cầu 


Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access. 


2. Nội dung 
Bài I 
a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là HOC_TAP. 


b) Tao các bảng dữ liệu trong CSDL НОС ТАР với cấu trúc được mô tả trong 
bảng sau, đặt khoá chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường trong 


mỗi bảng: 


Tên bảng 


Tên trường 


Khoá chính 


Kiểu dữ liệu 


BANG_DIEM 


ID 

Ma hoc sinh 
Ma mon hoc 
Ngay kiem tra 
Diem so 


7 


AutoNumber 
Text 

Text 
Date/Time 
Number 


HOC_SINH 


MON_HOC 


Ma_hoc_sinh 
Ho_dem 
Ten 


Ma_mon_hoc 
Ten_mon_hoc 


Bài 2. Thiết lập các mối liên kết: 
e Giữa bảng BANG DIEM và bảng HOC SINH. 
e Giữa bảng BANG DIEM và bảng MON HOC. 
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Text 
Text 
Text 


Bài 3 
e Tao biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng BANG DIEM. 
® Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ 
liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo). 
Bài 4. Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau: 
a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm 
trung bình của học sinh đó. 
b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày (ví 
dụ ngày 12/12/2007). 
c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày 
kiểm tra. 
Bài 5. Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính 
điểm trung bình theo môn. 


T7 


| Bài đọc thêm 2 


? ^ ^ ` + + 
SUA THIẾT KÊ VÀ IN BAO CÁO 
1. Sửa thiết kế báo cáo 
Trong chế độ thiết kế có thể sửa báo cáo cho dễ nhìn, đẹp hơn hoặc theo mẫu. 
Trên hình 64 là thanh công cụ thiết kế báo cáo (Report Design). 


а-в dac њат - @ EF Uz wd Ea 


Hinh 64. Thanh công cụ thiết kế báo cáo 
Với báo cáo đã tạo bằng thuật sĩ, ta có thể sửa những chỉ tiết sau: 
• Dùng các phông chữ tiếng Việt khác nhau cho các tiêu đề. 


* Chon định dạng số thập phân với hai chữ số sau dấu phẩy cho các điểm 
trung bình. 


Trình tự thực hiện các công việc trên như sau: 
1... Hiển thị báo cáo trong chế độ thiết kế (h. 65). 


i* BangDiem : Report 


VI 2112: 133510 0081168 1172 1:8 008 109 18 01:22 138 LO OLOR EH а] 


Ф Report Header 


r Diem 
$ To Header 


(То 
* Detail 


Hinh 65. Báo cáo ở chế độ thiết kë 


2. Đặt phông tiếng Việt: 
* Chon đối tượng cần đổi phông. 
• Nháy nút lệnh (Properties) để mở hộp thoại tính chất của đối tượng 
được chọn (h. 66). 
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tỉ Label; HoTen. Label sỉ Text Box; Diem 


[HeTen. Label x] [piem xỉ 


Format | Data | Event | oec | AI | Format | Data "bế Event e Other | AI | 
Font Name............. .VnArialH rj A Format , Fixed ^ 


Font Size... за БООР ЖОС? =] 
Font Weight .. Heavy Visble....... ‚ Yes 

Font Italic «s . No Hide Duplicates , , No 

Font Underline. . No Can Grow . , 

Text Align... "Left Can Shrink . . 

Reading Order Context. 


Hinh 66. Hôp thoại tính chát của nhấn Hinh 67. Hộp thoại tính chát của hộp văn bản 


* _ Trong trang Format, nháy chuột vào ó trên dòng Font Name. 
* Nháy nút -*Í để mở danh sách tên phông; 
* Chon một phông tiếng Việt. 
Đối tượng là nhãn (label), nháy đúp lên đối tượng rồi gõ tiếng Việt, ví dụ gõ "Ho 
và tên" thay cho "Ho Теп". 
3. Định dạng số thập phân: 
e Chọn trường cần định dạng, ví du Diem; 
e Мӧ hộp thoại tính chất của hộp văn bàn (h. 67). 
* Trong trang Format, chọn Fixed tại dòng Format và 2 tại dòng Decimal 
Places để hiển thị số dạng 0.00. 


2. In báo cáo 
Trước khi in báo cáo, mở hộp thoai Page Setup (h. 68) và lưu y: 
1. Chọn kích thước trang giấy và hướng giấy cho phù hợp; 
2. Thiết đặt lại các tham số in; 
3. Có thể chọn trang Columns để thiết đặt định dạng cột. 


Page Setup 


Magis | 
| Grid Settings 
| Number of Colurns: 
| Row3padna: 


L 
í Colunn Sze 


Width: [16508m Нед: [0,77cn 


| ® Same as Detail 


y olunn Layout 


C pour, ten are ЕЕ 
P A j а 


Hinh 68. Нӧр thoai Page Setup 


79 


Chuong III 


e Mô hình dữ liệu quan hệ; 

e Cơ sở dữ liệu quan hệ; 

e Báng, thuộc tính, khoa, 
liên kết; 

e Thao tác với CSDL 

№. quan hệ. 


H: CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUAN HỆ 


= x. LY 


Г) 
po 


CC 


$1 0. CO SÓ DÚ LIÉU QUAN HỆ 


1. Mé hinh dü liéu quan hé 


Nhu dà biét ó chuong I, viéc xáy dung và khai thác mót hé CSDL thuóng 
được tiến hành qua một số bước và có sự tham gia của nhiều người với mức hiểu 
biết khác nhau về CSDL. Để có thể nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CSDL, 
cộng đồng những người làm việc trong lĩnh vực CSDL cần trao đổi với nhau về 
những yếu tố sau đây của một hé CSDL: 

e Cấu trúc dữ liệu; 
* Các thao tác, phép toán trên dữ liệu; 
* Các ràng buộc dữ liệu. 

Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố trên tạo thành mô hình dữ liệu. 

Có nhiều mô hình dữ liệu khác nhau như mô hình phân cấp, mô hình quan 
hệ, mô hình hướng đối tượng,... nhưng ở đây ta chỉ dé cập đến mô hình dữ liệu 
quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến nhất trong thực tế xây dựng các 
ứng dung CSDL. 

Mó hinh dif liéu quan hé (goi tát là mó hinh quan hé) duoc E. F. Codd dé 
xuất năm 1970. Trong khoáng ba mươi năm trở lại đây, các hé CSDL xây dung 
theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến. Trong mô hình quan hệ: 

® Về mặt cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm 
các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị các 
thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính. Mỗi hàng 
biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. 

° Vê mặt thao tác trên dữ liệu: Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xoá hay 
sửa bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn 
dit liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu. 

° Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một 
số ràng buộc, chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống 
nhau hoàn toàn. Với sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các 
bảng, mối liên kết giữa các bảng được xác lập. Mối liên kết này thể hiện 
mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh. 
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2. Cơ sở dữ liệu quan hệ 


a) Khái niệm 


Co sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở 


dữ liệu quan hệ. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan 
hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ. 


Ngoài thuật ngữ quan hệ để chỉ bảng, thuộc tính để chỉ cột, bộ (bản ghi) để 


chỉ hàng, trong mô hình dữ liệu quan hệ ta sử dụng thuật ngữ miền để chỉ kiểu 
dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc 
tính họ và tên trong CSDL Lớp là tập các xâu kí tự, mỗi xâu không quá 25 kí tự. 
Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau. 


Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau: 

° Mỗi quan hé có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác; 

® Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng; 

° Мӧі thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng; 
* Quan hệ không có thuộc tính da trị hay phức hợp. 


Ví du, bảng ở hinh 69 không phải là một quan hé vì có thuộc tính da trị. 


САИТ ТШ 
Da tri TN-103 | 22/10/2007 | 25/10/2007 
Fus o| TN103 | 1292097 | 15/9/2007 
Teo | TN-102 | 2492007 E z 
uri аш шш — 


Hinh 69. Вап có thuóc tính da tri 


Còn bảng ở hình 70 cũng không phải là một quan hệ vì có thuộc tính phức hợp. 


Ngày mượn - trả 


Số thẻ ¡ Mã số sách Phức hợp 


TO-012 5/10/2007 | 12/10/2007 


Hình 70. Bảng có thuộc tính phúc hop 


Ó nước ta, thường dùng một số hệ QTCSDL quan hệ như Microsoft, Access, 
Foxpro, Microsoft SQL Server, ... Ngoài ra có thể kể đến một số hệ QTCSDL 
quan hệ thông dụng khác như Oracle, Paradox, Visual DBase,... 

b) Ví dụ 

CSDL Lớp ở chương I và các CSDL được giới thiệu trong chương II đều là 
những CSDL quan hệ. 

Như vậy, về thực chất, trong chương II, ta đã làm quen với nhiều khái niệm 
vé CSDL quan hé và hệ QTCSDL quan hé. Tuy nhiên, nội dung đó chủ yếu dé 
cập đến kĩ năng cơ bản sử dụng một hệ QTCSDL quan hệ (cụ thể là Access) để 
tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. Dưới đây là một ví dụ được xem xét ở mức 
mô hình để thấy được một số nét đặc trưng của các hệ CSDL quan hệ. 

Để quản lí việc học sinh mượn sách ở thư viện của một trường, thông 
thường, thư viện cần quản lí các thông tin về: 

® Tình hình mượn sách: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn, ngày trả. 

* Các học sinh có thé mượn sách: Số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp. 

* Sách có trong thư viện: Mã số sách, tên sách, số trang, tác giả. 

Có thể sử dụng ba bảng để lưu trữ dữ liệu tương ứng với những thông tin cần 
quản lí nêu trên. Giữa ba bảng đó có các liên kết được minh hoạ ở hình 71. 


Bảng MƯỢN SÁCH 


[эм uas [n [d 
т 
Ба om енн 


[ven] | nomenan — | отоле mm, 
[түлә [avas — [2o |а 
Кы] т [тылы 


Hình 71. Liên kết giữa các bảng 
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Sự xuất hiện lại của thuộc tính Só thẻ và Mã số sách ở bảng MƯỢN SÁCH trong 
bảng NGƯỜI MƯỢN và bảng SÁCH thể hiện một sự liên kết giữa học sinh mượn sách 
và sách trong thư viện. Nhờ liên kết này mà ta biết được nhiều thông tin, chẳng hạn 
những hoc sinh đã mượn một cuốn sách nào đó, sách do một học sinh nào đó mượn,... 
c) Khoá và liên kết giữa các bảng 

° Khoá 

Trong một bảng, mỗi hàng thể hiện thông tin về một đối tượng (cá thé) nên 
sẽ không thể có hai hàng giống nhau hoàn toàn. Nghĩa là không có hai hàng nào 
(trong một bảng) tương ứng bằng nhau trên tất cả các thuộc tính. Ta còn nói rằng 
tập tất cả các thuộc tính trong bảng "phân biệt" (hay "nhận diện") được các cá thể. 

Tuy nhiên, thông thường không cần đến tập tất cả các thuộc tính trong bằng 


để phân biệt các cá thể. Trong nhiều trường hợp một thuộc tính hay một tập con 
các thuộc tính trong bảng cũng có tính chất này. 


Bảng NGƯỜI MƯỢN 


TV- 
TV-02 Trần Cương 


Nguyễn Anh 


Hinh 72. Thuộc tính Số thé duoc dàng để phân biệt người mượn 


Ví dụ, trong bảng NGƯỜI MƯỢN (h. 72), thuộc tính Số thẻ có thể dùng để phân 
biệt các học sinh, vì mỗi học sinh có một số thẻ thư viện riêng. 

Một ví dụ nữa, hãy xem xét bảng MƯỢN SÁCH (h. 73). Chỉ một thuộc tính Só thẻ 
không đủ để phân biệt các lần mượn sách bởi một học sinh có thể mượn sách 
nhiều lần. 


Bảng MƯỢN SÁCH 


[se [im sạn [ns | ng | 

| 
Нос sinh có mà 
шө. | 


TN-402 | 249/2007 | 51102007 
1 Lrvo2 | T0-012 | 5/10/2007 — 


Hình 73. Một học sinh có thé muon sách nhiêu lân 
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Tập gồm hai thuộc tính Số thẻ và Mã số sách cũng chưa đủ để phân biệt các lần 
mượn sách vì một học sinh có thể mượn đi mượn lại một cuốn sách nào đó. 


Bảng MƯỢN SÁCH 


Học sinh có mã 
TV-02 mượn cuốn 


Min [| om [шт — | 
NT за [е [l 


Hinh 74. Một hoc sinh có thé mượn một cuốn sách nhiều lân 


Giả sử có quy định rằng trong một ngày, mỗi học sinh không được mượn một 
cuốn sách nhiều lần thì với tập gồm ba thuộc tính Số thẻ, Mã số sách, Ngày mượn 
ta có thể phân biệt được các lần mượn sách được ghi trong bảng MƯỢN SÁCH. 

Như vậy trong các thuộc tính của một bảng, ta quan tâm đến một tập thuộc 
tính (có thể chỉ gồm một thuộc tính) уйа dú để phân biệt được các bộ, nghĩa là 
không thể bỏ bớt được thuộc tính nào. 

Trong một bảng, tập thuộc tính được mô tả ở trên được gọi là khoá của một 
bảng. 

Trở lại ví dụ trên, trong bảng NGƯỜI MƯỢN có thuộc tính Số thẻ là một khoá, 
khoá này chỉ gồm một thuộc tính. Thuộc tính Mã số sách làm thành một khoá 
của bảng SÁCH. Khoá của bảng MƯỢN SÁCH gồm ba thuộc tính Số thẻ, Mã số sách, 
Ngày mượn. 

° Khoá chính 

Một bảng có thể có nhiều khoá. Trong các khoá của một bảng người ta 
thường chọn (chỉ định) một khoá làm khoá chính (primary key). Trong một hệ 
QTCSDL quan hệ, khi nhập dữ liệu cho một bảng, dữ liệu tại các cột khoá 
chính không được để trống. Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm 
bảo sự nhất quán dữ liệu, tránh trường hợp thông tin về một cá thể xuất hiện 
hơn một lần sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như 
vậy về dữ liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là 
ràng buộc khoá). 

Chú y : 

- Mỗi bảng có ít nhất một khoá. Việc xác dinh khoá phu thuộc vào quan hệ lógic 

của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu. 

- Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất. 
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° Lién két 

Thực chất sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khoá. 
Chẳng hạn thuộc tính Só thẻ là khoá của bảng NGƯỜI MƯỢN xuất hiện lại ở bảng 
MƯỢN SÁCH đã tạo nên liên kết giữa hai bảng này. Cũng như vậy, khoá Mã số sách 
của bảng SÁCH xuất hiện ở bảng MƯỢN SÁCH thể hiện mối quan hệ giữa hai bảng 
này. Nhờ các liên kết này mà ta biết được học sinh nào mượn cuốn sách gì. 

Ví du, ta cần biết thông tin đầy đủ về học sinh nào đã mượn sách có mã số 
"TO-012'. Bộ đầu tiên trong bảng MƯỢN SÁCH (h. 71) cho biết hoc sinh có số thẻ 
"TV-02' đã mượn cuốn sách có mã số 'TO-012'. Trong bảng NGƯỜI MUON, ta tìm 
thấy bộ có giá trị thuộc tính số thẻ là "TV-02'. Từ đó ta biết được người mượn cuốn 
sách mã số "TO-012' vào ngày '5/9/2007' là hoc sinh "Trần Cương, sinh ngày 
'23/02/1991', học lớp '1 1B'. Nói một cách khác, từ một bộ ở bảng MƯỢN SÁCH, ta 
đã tham chiếu đến một bó khác ở bảng NGƯỜI MUON qua giá trị của thuộc tính Số 
thẻ. Trong mối liên kết như vậy giữa hai bảng trên, ta coi bảng MƯỢN SÁCH là bảng 
chính của liên kết, còn bảng NGƯỜI MƯỢN là bảng được tham chiếu đến (h. 71). 

Tương tự, có thể dựa vào mối liên kết giữa hai bảng MƯỢN SÁCH và SÁCH để 
biết được thông tin chi tiết vé cuốn sách mà người có số thẻ "TV-02' đã mượn vào 
ngày '5/9/2007'. Đối với mối liên kết này, bảng chính vẫn là bảng MƯỢN SÁCH, 
bảng được tham chiếu đến là bảng SÁCH, thuộc tính đóng vai trò liên kết hai 
bảng là Mã số sách. 

Khi sử dụng đồng thời nhiều mối liên kết, ta có thể kết nối được các thông 
tin tương ứng với nhau. Chẳng hạn, nhờ hai mối liên kết giữa bảng MƯỢN SÁCH với 
bảng NGƯỜI MƯỢN và với bảng SÁCH, ta biết được thông tin đầy đủ: vào ngày '5/9/2007', 
hoc sinh "Trần Cương" sinh ngày '23/02/1991', lớp '11В' đã mượn cuốn sách 'Sáng 
tạo Toán học' gồm '308' trang và đã trả cuốn sách này vào ngày '30/9/2007'. 

Tóm lại, có thể xem ba bảng trên cùng các liên kết giữa chúng tạo thành 
một CSDL quan hệ đơn giản, được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài, phục vụ quản lí việc 
mượn sách thư viện của một trường học. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta сап quan tám những 
yếu tő nào? 
2. Hày nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hé. 
3. Những tiêu chí nào giúp ta chon khoá chính cho bỏng? Hãy cho 


ví dụ và giỏi thích. 
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Bài tập và thực hành 1 0 


HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 


1. Mục đích, yêu cầu 
e° Віёї chon khoá cho các bảng dit liệu trong một bài toán quen thuộc; 
° Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khoá để có thể tìm 
được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí. 
2. Nội dung 


Sở Giáo dục của một tỉnh tổ chức kì thi để kiểm tra chất lượng môn Toán 
cho các lớp 12 của tỉnh. Trong cơ sở dữ liệu quản lí kì kiểm tra này có ba bảng 
dưới đây: 

Bảng THÍ SINH 


Er [seo [ mua [hs] mg | 


Đỗ Hà Anh 02/01/1990 | Lê Hồng Phong 
Lê Như Bình 21/11/1990 | Phan Chu Trinh 


Trần Thu Cúc 14/05/1991 | Phan Chu Trinh 
Nguyễn Anh Quân | 29/11/1990 | Lê Hồng Phong 


Bảng ĐÁNH PHÁCH Bảng ĐIỂM THI 
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Bảng THÍ SINH được niêm yết cho tất cả các thí sinh biết. Bảng BÁNH PHÁCH là 
bí mật chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ. Bảng ĐIỂM THỊ có 
các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết. 

Việc tạo ba bảng để đảm bảo tính bảo mật cho kì thi: 

® Giáo viên chấm thi không biết bài thi mình chấm có số báo danh nào 

(của học sinh nào) mà chỉ biết số phách của bài thi đó; 

e Chủ tịch Hội đồng thi thì biết ứng với một số phách là số báo danh (học 

sinh) nào nhưng không được tham gia chấm thi. 


Có thể liên kết ba bảng trên để có được bảng KẾT QUẢ THỊ dưới đây. 
Bảng KẾT QUÀ THI 


me eena [rr e fo] 


Dó Hà Anh 02/01/1990 | Lê Hồng Phong 
Lê Như Bình 21/11/1990 | Phan Chu Trinh 


Trần Thu Cúc 14/05/1991 | Phan Chu Trinh 
Nguyễn Anh Quân | 29/11/1990 | Lê Hồng Phong 


Bài 1. Em hãy chọn khoá cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích 
lí do lựa chọn đó. 


Bài 2. Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết 
quả thi thông báo cho thí sinh. 
Bài 3. Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm các việc sau: 


® Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khoá đã 
chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất 
là 10 thí sinh); 


® Đưa ra kết quả thi để thông báo cho thí sinh; 
® Đưa ra kết quả thi theo trường; 


e Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi. 
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$1 1 CÁC THAO TÁC | | 
. VỚI CƠ SÓ DÚ LIỆU QUAN HỆ 


Như đã giới thiệu trong chương II, các công cụ của một hệ QTCSDL quan hệ 
cho phép thực hiện các việc: tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. 


1. Tạo lập cơ sở dữ liệu 
* Tạo bảng 
Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để 
thực hiện điều đó, cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: 
o Đặt tên các trường; 
o Chi định kiểu dữ liệu cho mỗi trường: 
o Khai báo kích thước của trường. 


Một ví dụ về giao diện để tạo bảng được cho trong hình 75. 


оеп BË pesan {амен X a Te EE 


Ej Tables 


re 


Reports 
ñ Pages 


Macros 


Modules 


Hinh 75. Ví du vé giao dién tao báng trong Access 


e Chon khoá chính cho bàng bàng cách dé hé QTCSDL tu dóng chon hoàc 
ta xác định khoá thích hop trong các khoá của bảng. 


® Đặt tên bång và lưu cấu trúc bảng. 
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® Tạo liên kết giữa các bảng bàng cách xác dinh các trường chung trong 
các bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết kết nối các bảng nhu thế nào để 
phục vụ việc kết xuất thông tin. 
Ngoài ra, như đã được giới thiệu ở chương II, các hệ QTCSDL đều cho phép 
thay đổi cấu trúc bảng, thay đổi khoá chính và xoá bảng,... 


2. Cập nhột dữ liệu 


Sau khi cấu trúc bảng đã được tạo, có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông 
thường việc cập nhật dữ liệu được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật dữ 
liệu được hệ QTCSDL kiểm soát để đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn. 

Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu (h. 76) để 
làm cho công việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế bớt 
khả nàng nhầm lẫn. 


^ HUC. SINH 


05/08/1991 


м 
Mai Dich, Cau Giay -HN = 


Е 


Hinh 76. Biểu máu nhập dữ liệu trong hệ QTCSDL Foxpro 


Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá: 
° Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng. 
® Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của 
một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại 
của bộ đó. 


°  Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số bộ của bảng. 
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3. Khai thắc cơ sở dữ liệu 


a) Sắp xếp các ban ghi 

Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là tổ chức 
hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó. Ta có 
thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình tự này. Các bản ghi có 
thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường. 


HD SINH : Table [£)(6)f) 


57 Nguyễn 08/12/1991 
5 Pham Kim 05/12/1991 
1 Nguyễn Xuân 08/12/1991 
7 Trương Hồng 03/03/1991 

34 Hoàng Xuân 20/09/1990 

32 Lê Thanh 23/04/1991 

31 Bùi Văn 21/12/1991 

35 Nguyễn Quang 25/01/1991 
3 BÓ Bích 15/10/1991 

36 Binh Xuân 08/12/1990 

33 Trần Anh 06/09/1991 
2 Trần Thành 07/03/1991 


| Record: HỊ +L — 1 + [м [P] of зв 


Hình 77. Dữ liệu được sắp xếp tên theo bảng chữ cái 


Ví dụ, có thể xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái của trường tên (Ten) 
(h. 77), hoặc theo thứ tự giảm dán của ngày sinh (NgSinh). 
b) Truy vấn cơ sở dit liệu 

Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người dùng. Truy vấn mô tả 
các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích 
hợp. Nói một cách khác, đó là một dạng lọc, có khả năng thu thập thông tin từ 
nhiều bảng trong một CSDL quan hệ. 

Chẳng hạn, khi khai thác CSDL thư viện, người thủ thư có thể tạo ra truy vấn 
để liệt kê danh sách học sinh mượn sách quá hạn. Danh sách này kèm theo các 
thông tin liên quan như tên sách đã mượn, ngày muon,... 


Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho 
phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau: 


* Định vị các bản ghi; 


° _ Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin; 
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Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường; 
Thực hiện các phép toán; 


Thuc hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác. 


Hệ QTCSDL quan hệ hỗ trợ việc khai báo truy vấn qua các cửa sổ với hệ 
thống bảng chọn thích hợp. Trong đó, ta có thể chọn các bảng và các cột thuộc 
tính liên quan đến dữ liệu cần cho truy vấn. 

SQL là một công cụ mạnh trong các hệ QTCSDL quan hệ thông dụng hiện 
nay. Nó cho phép người dùng thể hiện truy vấn mà không cần biết nhiều về cấu 
trúc CSDL. 


c) Xem dữ liệu 
Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu: 


Có thể xem toàn bộ bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và 
kích thước trường lớn thì việc xem toàn bộ bằng khó thực hiện, màn hình 
chỉ có thể hiển thị một phần của bảng. 


Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc 
một số trường trong một bảng. 


ш HOC. SINH : Table f£) 


а [е т [вт ah“ 
БЛ Nguyễn An 08/12/1991 

1 Nguyễn Xuân Bình 08/12/1991 

31 Bùi Văn Hải 21/12/1991 

33 Trần Anh Hùng 06/09/1991 


2 Trần Thành Hung 07/03/1991 
9 Lê Kiển Quốc 30/07/1991 
6 Bùi Bình Thuận 23/09/1990 


fg а а S] (S [S] айа) 


Hinh 78. Loc ra các hoc sinh nam là doàn vién 


Các hé QTCSDL quan hé quen thuóc cüng cho phép tao ra các biéu máu 
dé xem các bản ghi. Các biểu mẫu này giống với các biểu mẫu nhập dữ 
liệu về mặt thiết kế, chỉ khác là chúng được sử dụng để hiển thị dữ liệu 
sẵn có chứ không phải để tiếp nhận dữ liệu mới. Ta có thể tạo ra các chế 
độ hiển thị dữ liệu đơn giản, dễ hiểu, chỉ hiển thị mỗi lần một bản ghi. 
Dùng các biểu mẫu phức tạp có thể hiển thị các thông tin có liên quan 
được kết xuất từ nhiều bảng. 


d) Kết xuất báo cáo 

Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo 
các tiêu chí do người dùng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên 
màn hình theo khuôn mẫu định sẵn. Cũng như biểu mẫu, báo cáo có thể xây 
dựng dựa trên các truy vấn. 

Báo cáo có thể đơn giản là danh sách một số bản ghi, cũng có thể được định 
dạng phức tạp hơn, chẳng hạn báo cáo thống kê kết quả môn Toán của học sinh 
lớp 12A có thể có định dạng như hình 79. 


1: THONG KE THEO HOC SINH 


HODEM TRUNG BINH — CAONHAT ТНАР NHAT 
Phạm Kim. 100 10 
Nguyễn Xuân : 84 70 
Dó Hch EI sn 
Trương Hồng h 85 10 
Nguyễn Thuý Š 55 50 
s0 
20 
20 
30 
50 


Hinh 79. Ví du mót báo cáo 
CÀU HÓI VÀ BÀI TÀP 

1. Нау nêu một công việc (trong gia dinh hay xà hội) có thể dùng 
máy tính dé quàn lí. 

2. Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1, Һау cho biết đối tuong cản 
quán lí và thông tin сап lưu trữ. 

3. Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cản được сар nhột và cáp 
nhật những gi? 

4. Khi nào cản kết xuất thông tin tù CSDL nói trên và những thông 
tin nào được kết xuất? Нау phác thảo một số mẫu báo cáo 
cán có. 

5. Нау cho một số ví dụ về truy уйп phục vu cho việc kết xuốt 
thóng tin ở bài toán này. 
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Chuong IV 


K IÉN TRÚC 


VÀ BAO MÁT 
Á : ёп ng vi 
CÁC HÉ ˆ Hấntúc thân Em е 
CƠ SỞ DÜ LIEU | >BảemetcsnL: 
2 • Chính sách và ý thức, 


иу н и, 
én dữ liệu; 


^ imana Mania ` 


$1 2 CÁC LOẠI KIẾN TRÚC 
. CỦA HỆ CƠ SỞ DÚ LIỆU 


Một người có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác 
CSDL quản lí công việc của mình, chẳng hạn quản lí địa chỉ của bạn bè, mối liên lạc 
công việc, quản lí việc thu, chi của gia đình, tổ chức các thư viện CD nhac và video,... 

Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lưu trữ trên 
các máy tính có cấu hình mạnh hoặc hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở 
nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau. 

Có hai loại kiến trúc hệ CSDL: tập trung và phân tán. 


Tuỳ theo quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức lựa chọn kiến trúc của 
hệ CSDL phù hợp. 


1. Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung 


Với hệ CSDL tập trung, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại một máy hoặc một 
dàn máy. Những người dùng từ xa có thể truy cập vào CSDL thông qua các 
phương tiện truyền thông dữ liệu. Nói chung có ba kiểu kiến trúc tập trung: 

a) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân là hệ CSDL có một người dùng. Thông thường, 
người này vừa thiết kế, tạo lập, cập nhật và bảo trì CSDL, đồng thời cũng là 
người khai thác thông tin, tự lập và hiển thị các báo cáo. Nói một cách khác, 
cá nhân này đóng vai trò của người quản trị CSDL đồng thời có thể là người 
viết chương trình ứng dụng và cũng là người dùng đầu cuối của hệ thống. 
Việc phát triển và sử dụng các hệ CSDL cá nhân khá đơn giản và dễ dàng, 
tuy nhiên tính an toàn thường không cao. 


Hinh 80. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân 
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b) 


c) 
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Hé co sở dữ liệu trung tám là hé CSDL được cài đặt trên máy tính trung 
tâm. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL này thông qua các thiết 
bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông. Tuỳ thuộc vào quy mô của tổ 
chức, máy tính trung tâm này là một máy hay một dàn máy. Các hệ CSDL 
trung tâm thường rất lớn và có nhiều người dùng, ví dụ các hệ thống đăng kí 
và bán vé máy bay, các hệ thống thông tin của các tổ chức tài chính... 


Hình 81. Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm 


Hệ cơ sở dữ liệu khách-chủ. Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần 

(của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu 

cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên. Hai thành phần này không nhất 

thiết phải cài đặt trên cùng một máy tính. 

* Thành phán cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên 
mạng (cục bộ). Thành phần quản trị CSDL trên máy chủ tiếp nhận và xử lí 
các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả về lại cho máy khách. 
Các xử lí ở máy chủ bao gồm cả việc kiểm tra quyền truy cập dữ liệu, 
đấm bảo tính toàn ven dữ liệu, bảo trì hệ thống, thực hiện truy vấn và cập 
nhật. Ngoài ra nó còn cung cấp các dịch vụ điều phối cập nhật đồng thời 
và khôi phục dữ liệu. 

* Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (ta gọi 
là các máy khách) trên mạng. 


e Phần mềm quản trị CSDL trên máy khách quản lí các giao diện khi thuc 
hiện các chương trình ứng dụng CSDL. Nó tiếp nhận yêu cầu của người 
dùng, xử lí rồi gửi thông báo đến máy chủ yêu cầu tài nguyên, chờ nhận 
trả lời từ máy chủ và định dạng dữ liệu đưa ra cho người dùng. 

® Kiến trúc loại này có một số ưu điểm sau: 

° Nâng cao khả năng thực hiện: các CPU ở máy chủ và máy khách 
khác nhau có thể cùng hoạt động song song, mỗi CPU thực hiện 
nhiệm vụ của riêng nó; 

° Chi phí cho phần cứng có thể được giảm do chỉ cần máy chủ có cấu 
hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu; 


° Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng. 


Các yêu cầu 
vệ dữ liệu 
ЕЕ 


\ Mạng 
š 4— 5 
Dữ liệu được chon < 
gửi về máy khách 


Máy khách 


Hình 82. Hệ CSDL khách-chủ 


2. Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán 
a) Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán 

Khác với các hệ CSDL tập trung với dữ liệu được định nghĩa và quản trị một 
cách tập trung tại một CSDL duy nhất đặt tại một vị trí, các hệ CSDL phân tán là 
những hệ thống cho phép người dùng truy cập không chỉ dữ liệu đặt tại chỗ mà 
cả những dữ liệu để ở xa. 

Trên thực tế sự phát triển của mạng máy tính đã tạo cơ hội cho phương thức 
làm việc có tính phân tán. Cách tạo lập một hệ thống CSDL phân tán về mặt vật 
lí phản ánh cấu trúc của những tổ chức có các phòng ban, chỉ nhánh, dự án.... 
đặt ở các vị trí khác nhau. Các hệ CSDL phân tán cho phép truy cập được dữ 
liệu trong tất cả các đơn vị. Những dữ liệu được đơn vị nào sử dụng nhiều nhất 
thì sẽ được lưu trữ tại đơn vị đó. Điều này làm tăng hiệu quả truy cập dữ liệu. 
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Mạng truyền thông 


Hình 83. Cơ sở dữ liệu phân tán 


CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về mặt lógic) được 
dùng chung và phân tán về mặt vật lí trên một mạng máy tính. 

Một hé QTCSDL phán tán là một hệ thống phán mềm cho phép quản trị 
CSDL phán tán và làm cho người dàng không nhận thấy sự phân tán. 

Người dùng truy cáp vào CSDL phân tán thông qua chương trình ứng dụng. 
Các chương trình ứng dụng được phân thành hai loại: 

® Chương trình không yêu cầu dữ liệu từ nơi khác; 

® Chương trình có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác. 

Ví dụ. Một ngân hàng quốc gia có nhiều chi nhánh, ở mỗi thành phố có một 
chi nhánh, CSDL tại mỗi chi nhánh quản lí các tài khoản của dân cư và đơn vị 
kinh doanh tại thành phố này. Thông qua một mạng truyền thông, các CSDL tại 
các chi nhánh tạo thành một hệ CSDL phân tán. Người chủ của một tài khoản có 
thể thực hiện các giao dịch (chẳng hạn rút một khoản tiền trong tài khoản) ở chỉ 
nhánh đặt tại nơi mở tài khoản (Hà Nội chẳng hạn), nhưng cũng có thể thực hiện 
giao dịch ở một chi nhánh đặt tại một thành phố khác (Đà Nẵng chẳng hạn). 
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Hinh 84. Hé CSDL phán tán 


Cần phải phân biệt CSDL phân tán với xử lí phân tán. Điểm quan trong trong 
khái niệm CSDL phân tán là ở chó các dữ liệu được chia ra đặt ở những tram 
khác nhau trên mạng. Nếu dữ liệu tập trung tại một trạm và những người dùng 
trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL tập 
trung xử lí phân tán chứ không phải là CSDL phân tán (h. 85). 


Hinh 85. Hé CSDL tập trung xử lí phán tán 
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b) Một số uu điểm và han ché của các hệ cơ sở dit liệu phán tán 
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So với các hệ CSDL tập trung, các hệ CSDL phân tán có một số ưu điểm sau: 


Cấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều 
người dùng; 

Dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa 
phương (dữ liệu đặt tại mỗi trạm); 

Dữ liệu có tính tin cậy cao vì khi một trạm gặp sự cố, có thể khôi phục 
được dữ liệu tại đây do bản sao của nó có thể được lưu trữ tại một trạm 
khác nữa; 

Cho phép mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt. Có thể thêm nút mới vào 
mạng máy tính mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các nút sẵn có. 


So với các hệ CSDL tập trung, hệ CSDL phân tán có một số hạn chế: 


Hệ thống phức tạp hơn vì phải làm ẩn đi sự phân tán dữ liệu đối với 
người dùng; 
Việc thiết kế CSDL phân tán phức tạp hơn, chi phí cao hơn; 


Đảm bảo an ninh khó khăn hơn. Đối với hệ CSDL phân tán ngoài những 
vấn dë an ninh chung của mạng máy tính còn cần đảm bảo an ninh khi 
có sự truy cập đến các bản sao đặt ở những vị trí khác nhau; 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu su khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hé CSDL phán tán. 


2. Tai sao chi phí phản cúng trong hé CSDL khách-chü giảm? 
3. Vi sqo nói hiệu năng hé thống của hé CSDL phán tán duoc nông cao? 


$1 3 BÁO MÁT THÓNG TIN | 
- TRONG CÁC HỆ CƠ SÓ DÚ LIÉU 


Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác. Bảo mật 
trong hệ CSDL là: 


e Ngăn chặn các truy cập không duoc phép; 

* Han clế tối đa các sai sót của người dùng; 

• Рат bảo thông tin không bị mất hoặc bi thay đổi ngoài ý muốn; 

® Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí. 

Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có chính sách và ý thức, 


phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, 
lưu biên bản. 


1. Chính sách và y thức 


Việc báo mật có thé thực hiện bàng các giải pháp ki thuật cả phần cứng lẫn 
phần mềm. Tuy nhiên hiệu quả việc bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ 
trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng. 


e Ó cấp quốc gia, hiệu quả bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của Chính 
phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật quy định 
của Nhà nước về bảo mật. Trong các tổ chức, người đứng đầu cần có các 
quy định cụ thể, cung cấp tài chính, nguồn lực,... cho việc bảo vệ an toàn 
thông tin của đơn vị mình. 


® Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL phải có các giải pháp tốt 
về phần cứng và phần mềm thích hợp để bảo mật thông tin, bảo vệ 
hệ thống. 

® Người dùng cần có ý thức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng, cần 
có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình, quy phạm do người quản trị 
hệ thống yêu cầu, tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định. 


2. Phân quyền truy сар và nhộn dang người dùng 


Các hệ QTCSDL đều có cơ chế cho phép nhiều người cùng khai thác CSDL, 
phục vụ nhiều mục đích rất đa dạng. Tuỳ theo vai trò khác nhau của người dùng 
mà họ được cấp quyên khác nhau để khai thác CSDL. 
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Ví dụ, một só hệ quản lí học tập và giảng dạy của nhà trường cho phép phu 
huynh truy cập để biết kết quả học tập của con em mình. Mỗi phụ huynh chỉ có 
quyền xem điểm của con em mình hoặc của khối con em mình học. Đây là 
quyền truy cập hạn chế nhất (mức thấp nhất). Các thầy cô giáo trong trường có 
quyền truy cập cao hơn: xem kết quả và mọi thông tin khác của bất kì học sinh 
nào trong trường. Người quản lí học tập có quyền nhập điểm, cập nhật các thông 
tin khác trong CSDL. 

Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây 
dựng như những dữ liệu khác. Điểm khác biệt duy nhất là nó được quản lí chặt 
chẽ, không giới thiệu công khai và chỉ có những người quản trị hệ thống mới có 
quyền truy cập, bổ sung, sửa đổi. Mỗi bản ghi của bảng phân quyền xác định 
quyền của một nhóm người sử dụng từng loại dữ liệu của CSDL. Các quyền đó 
thường là đọc (D), sửa (S), bổ sung (B), xoá (X), không được truy cập (K). 

Giả sử có năm nhóm người dùng CSDL nói trên: phụ huynh học sinh khói 10 
(K10), phu huynh học sinh khối 11 (K11), phụ huynh học sinh khối 12 (K12), giáo 
viên, người quản trị. 

Bảng phân quyền truy cập có thể có dạng sau (để ngắn gọn, ở đây không 
nêu cụ thể các trường lưu trữ điểm mà chỉ nói chung là "Các điểm số"): 


Bảng phân quyền truy cập 


Bem: | 5 


Có thé xem việc mô tả khung nhìn khác nhau cho người dùng khác nhau 
cũng là một cách phân quyền truy cập CSDL. Do vậy, việc định nghĩa khung 
nhìn góp phần tạo một cơ chế bảo vệ CSDL. 

Khi có người truy cập CSDL, điều quan trọng là hệ QTCSDL phải "nhận 
dang" được người dùng, tức là phải xác minh được người truy cập thực sự đúng 
là người đã được phân quyền. Đảm bảo được điều đó nói chung là rất khó khăn. 
Một trong những giải pháp thường được dùng là sử dụng mát khẩu, mỗi người 
dùng có một mật khẩu và chỉ người đó và hệ thống được biết mật khẩu đó. 
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Ngoài mật khẩu còn có một khái niệm ngày nay đã trở nên quen thuộc là chữ 
kí điện tử. Chữ kí điện tử là công cụ để hệ thống nhận dạng người truy cập hoặc 
khẳng định dữ liệu nhận được thực sự là của ai. Chữ kí điện tử có thể là chuỗi bit, 
xâu kí tự, âm thanh hoặc hình ảnh đặc trưng cho một người dùng và chỉ có người 
đó mới có thể cung cấp. Ngoài ra, người ta còn dùng phương pháp nhận dạng dấu 
vân tay, nhận dạng con ngươi hoặc nhận dạng giọng nói để xác minh người truy 
cập có đúng là người dùng đã đăng kí với hệ thống hay không. 

Người quản trị hệ CSDL cần cung cấp: 

e Bảng phân quyền truy cáp cho hệ QTCSDL; 


e Phương tiện cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ. 

Người dùng muốn truy cập vào hệ thống cần khai báo: 

e Tên người dùng; 

° Mật khẩu. 

Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL xác minh để cho phép hoặc từ chối 
quyền truy cập CSDL (chẳng hạn khai báo đúng tên người dùng nhưng không 
đúng mật khẩu của người dùng đó). 

Chú ý: 

— Đối với nhóm người có quyền truy cập cao thì cơ chế nhận dạng có thể phức 

tạp hơn. 

— Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu. Do đó người 

dùng nên sử dụng khả năng này để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả 
năng bảo vệ mật khẩu. 


3. Ма hoá thông tin và nén dü liệu 

Các thông tin quan trọng và nhạy cảm thường được lưu trữ dưới dạng mã hoá 
để giảm khả năng rò rỉ. Có nhiều cách mã hoá khác nhau. б 1бр 10 ta dà làm 
quen một cách để bảo vệ thông tin là mã hoá theo quy tắc vòng tròn, thay mỗi kí 
tự bằng một kí tự khác, cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái. 
Dưới đây ta xét thêm một cách mã hoá khác là nén dữ liệu để giảm dung lượng 
bộ nhớ lưu trữ dữ liệu đó. 

Mã hoá độ dài loạt là một cách nén dữ liệu khi trong tệp dữ liệu có các kí tự 
được lặp lại liên tiếp. Xét dãy BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC có ba 
dày con, dãy con đầu là kí tự B lặp lại 8 lần, dãy con thứ hai là kí tự A lặp lại 11 
lần và dãy con thứ ba là kí tự C lặp lại 6 lần. Ta có thể mã hoá dãy kí tự có tính 
chất như vậy bằng cách thay thế mỗi dãy con bằng duy nhất một kí tự với số lần 
lặp lại của nó. Chẳng hạn, mã của dãy trên sẽ là 8B11A6C. 
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Ngoài mục đích giảm dung lượng luu trữ, nén dữ liệu cũng góp phần tăng 
cường tính bảo mật của dữ liệu. Khi có dữ liệu dạng nén, cần biết quy tắc nén 
mới có dữ liệu gốc được. 


Chú ý: Các bản sao dữ liệu thường được mã hoá và nén bằng các chương trình riêng. 


4. Lưu biên bán 


Ngoài các giải pháp nêu trên, người ta còn tổ chức lưu biên bản hệ thống. 
Thông thường, bién bản hệ thống cho biết: 


° 56 lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng 

yêu cầu tra cứu,... 

e Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: nói dung cập nhật, người 

thực hiện, thời điểm cập nhật,... 

Biên bản hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi phục hệ thống khi có sự cố 
kĩ thuật, đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của 
người dùng đối với hệ thống nói chung và với từng thành phần của hệ thống nói 
riêng. Dựa trên biên bản này, người quản trị có thể phát hiện những truy cập 
không bình thường (ví dụ ai đó quá thường xuyên quan tâm đến một số loại dữ 
liệu nào đó vào một số thời điểm nhất định), từ đó có những biện pháp phòng 
ngừa thích hợp. 

Có nhiều yếu tố của hệ thống bảo vệ có thể thay đổi trong quá trình khai 
thác hệ CSDL, ví dụ như mật khẩu của người dùng, phương pháp mã hoá thông 
tin,... Những yếu tố này được gọi là các tham số bảo vệ. 

Để nâng cao hiệu quả bảo mật, các tham số của hệ thống bảo vệ phải thường 
xuyên được thay đổi. 

Cần lưu ý là hiện nay các giải pháp cả phần cứng lẫn phần mềm chưa đảm 
bảo hệ thống được bảo vệ an toàn tuyệt đối. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Нау nêu cóc giới pháp bào một chủ yếu. 
2. Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi 
khai thác CSDL? 
3. Bién bàn hé thóng düng dé làm gi? 
4. Cho ví du dé giỏi thích lí do cản phải thường xuyên thay đổi 
tham số của hệ thống bào vé. 
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Bài táp và thực hành 1 1 


BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU 


1. Mục đích, yêu cầu 


Qua bài toán quản lí một cơ sở kinh doanh, HS cần đạt được các yêu cầu sau: 
e Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL; 

° Biét một số cách thông dụng bảo mát CSDL; 

° Có thái độ đúng đắn trong việc sử dung và bảo mát CSDL. 


2. Nội dung 


Bài 1. Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một 
số công ti và bán lại cho các khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ 
kho của cửa hàng (để bài toán đơn giản, hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm 
người giao hàng). Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BAN HANG (bán 
hàng) gồm các bảng sau: 


Bảng MAT HANG (mặt hàng - quản lí các mặt hàng) 


Kiki [ вама | нек [ mm _ 


T 


Báng KHACH HANG (khách hàng - quàn lí khách hàng) 


И Tim [Sacs | Demen | Tuqome | 


Bảng CONG ТІ (công ti - quán lí các công ti cung cáp hàng) 


DiaChiCT DienThoaiCT TaiKhoanCT 


(Mã Công ti) | (Tên Công ti ) | (Địa chỉ Công ti) | (Số điện thoại Công ti) | (Tài khoản Công ti) 
|o | ø | o | 6 | 6 | 
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Bảng PHIEU_NHAP (phiếu nhập - quản lí phiếu nhập hàng) 


[song | Tớ: [usns [зоот Т My, 


| » | e он |в | 
Bảng PHIEU. XUAT (phiếu xuất - quản lí phiếu xuất hàng) 


(Số phiếu (Ngày (Ма Khách (Mã (Giá bán 1 don vị) 
xuất) xuất) hàng) hàng) 
o [el o ele o| 


Các đối tượng sử dụng chương trinh quản lí CSDL BAN_HANG là: 


Khách hàng; 
Thủ kho (kiêm người giao hàng); 
Kế toán; 


Người quản lí cửa hàng. 


Theo em, mỗi đối tượng trên sẽ yêu cầu chương trinh có những chức năng gi? 


Bài 2. 


Giả sử chương trình có các chức năng: 

Khách hàng được biết tên, số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng, 
một số thông tin cần thiết về mặt hàng. 

Thủ kho biết được tình hình hàng nhập, xuất và tồn kho. 

Kế toán biết được tình hình thu, chỉ. 

Người quản lí cửa hàng biết được mọi thông tin, trong đó đặc biệt quan 
tâm về tình hình xuất/nhập từng loại mặt hàng, tình hình kinh doanh của 
từng mặt hàng. 


Bảo mật CSDL. 


Nếu chức năng bảo mật CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền, thì 
từng đối tượng nêu trên có thể được trao những quyền nào? 


Trong bảng phân quyền kí hiệu: đọc (D), sửa (S), bổ sung (B), xoá (X), 


không 
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được truy cập (K). Trong một số bảng dữ liệu, đối tượng không được 


quyền D, S, B, X đối với một số cột thì ghi K kèm theo chỉ số cột. Ví dụ, quyền 
của đối tượng khách hàng đối với bảng MAT HANG nếu ghi D(K4) thì được hiểu 
khách hàng có quyền đọc các cột của bảng dữ liệu МАТ HANG trừ cột 4 (là cột 
giá mua mặt hàng từ công ti cung cấp hàng cho cửa hàng, khách hàng không 
được biết giá mua mà chỉ được biết giá bán mặt hàng này). 

Dưới đây là một bảng thể hiện phân quyền, theo em có những điểm nào chưa 
phù hợp, vì sao? 


pep nT 
йн ве | «| 


Bài 3. Khi xây dựng CSDL, người ta thường tạo giao diện có trang đầu tiên 
chứa các nút lệnh yêu cầu người dùng khai báo định danh (tên, mật khẩu) 
và xác định quyền truy cập. Sau khi khai báo, trang tiếp theo được mở sẽ 
hiển thị một danh sách các chức năng tương ứng với những quyền truy 
cập mà người dùng được phép sử dụng. Người dùng chỉ có thể sử dụng 
những chức năng này để truy cập phần dữ liệu với các mức phân quyền 
mà người lập trình đã dành cho. 


Theo em, vì sao người ta làm như vậy? 


107 


PHU LUC 


PHU LUC 1 
MÓT SỐ TÍNH CHẤT CỦA TRƯỜNG DÜ LIỆU TRONG ACCESS 


Field Name 
Tên của trường. Ví dụ có thể đặt tên cho trường họ tên là "HO_TEN". 


Data Type 


Kiểu dữ liệu của trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu duy nhất. 


Field Size 


Kích thước tối đa của trường, với các kiểu dữ liệu Text, Number hoặc AutoNumber. 

Nếu kiểu dữ liệu là Text thì giá trị nhập cho Field Size từ 0 đến 255. Giá trị ngầm 
định là 50. 

Nếu kiểu dữ liệu là AutoNumber thì có thể chọn là Long Integer. 

Nếu kiểu dữ liệu là Number thì có thể chọn Byfe, Decimal, Integer, Long Integer, 
Single, Double với mô tả như sau: 


==] Y 
thập phân lưu trữ 


Long Integer | (ngầm định) Số nguyên từ Không 
~2147483648 đến 2147483647. 
Số âm từ -3,402823 x 10° đến -1,401298 x 10 ^. 7 
Số dương từ 1,401298 x 107“ đến 3,402823 x 10”, 


Double Số âm 
từ ~1,79769313486231 x 108 


đến —4,94065645841247 x 10 ^^. 
Số dương 


từ 4.94065645841247 x 10 ^^ 
đến 1,79769313486231 x 10°. 
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Formqt 


Định dạng. Tính chất này dùng để tuỳ biến cách hiển thị và in dữ liệu kiểu 
Number (số) kiểu Date/Time (ngày/giờ) hay kiểu Text (văn bản), kiểu Yes/No (lógic) 
hoặc kiểu Currency (tiền tệ). 


Decimal Places 


Tính chất thiết đặt số chữ số phán thập phân của số thực khi hiển thị. Ví dụ, nếu 
đã thiết đặt tính chất Format là Currency và Decimal Places là 2 thì khi dữ liệu 
4321.678 được hiển thị là $4,321.68. 


Caption 

Phụ đề. Tính chát này dùng để hiển thị tên trường bằng phu đề ở các tiêu dé của 
trường trong biểu mẫu, báo cáo và các nút điều khiển. 

Default Value 

Giá tri ngám dinh. Tính chát này düng dé xác dinh giá tri dugc tu dóng dua vào 
trường khi tạo bàn ghi mới. 


Ví dụ, trong bảng DIA CHI, có thé đặt giá trị ngầm dinh cho trường THANH. PHO 
là "Hà Nội". Khi thêm bản ghi người dùng có thể dùng giá trị này hoặc sửa thành tên 
thành phố khác. 

Chú ý. Giá trị ngầm định không dùng cho các trường có kiểu dữ liệu AutoNumber. 


Required 


Bắt buộc. Tính chất này xác định dữ liệu của trường là bắt buộc hay không bắt 
buộc. Nếu đặt tính chất này là Yes thì khi nhập dữ liệu vào một bản ghi nhất thiết phải 
nhập dữ liệu cho trường này và giá trị không thể là trống (Null). 

Ví dụ, nếu muốn trường HOTEN trong bảng DS_HS (danh sách học sinh) không 
thể để trống thì phải đặt tính chất Required là Yes. 
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PHU LUC 2 
BIỂU THÜC TRONG ACCESS 


Biéu thúc 

Một tổ hợp đúng quy cách của các hằng, các hàm, các tên trường, các tính chất 
và các dấu phép toán số học, lôgic hay quan hệ cho phép tính được một giá trị xác 
định được gọi là một biểu thức. 

Biểu thức có thể được dùng để tính toán và kiểm tra dữ liệu. 

Ví dụ. Ta có thể sử dụng biểu thức sau trong một điều khiển trên một biểu mẫu 
hoặc một báo cáo để hiển thị giá trị tổng của hai trường Luong (lương) và Thuong 
(thưởng): 

= [Luong] + [Thuong] 

Chú ý. Điều khiển có thể là hộp văn bản, nút lệnh,... cho phép người dùng điều 
khiển ứng dụng như hiển thị dữ liệu, hoặc các tuỳ chọn, hoặc thực hiện một thao tác, 
hoặc giúp cho giao diện người dùng thân thiện hơn. 

Dùng biểu thức khi : 

* Xác định một điều khiển tính toán, thiết đặt một điều kiện hợp lệ hoặc đặt giá 

trị ngầm định cho trường. 

* Tạo một biểu thức điều kiện (ví dụ chọn những người có lương hơn 500000 đồng: 
[Luong] > 500000), tạo một trường tính toán (ví dụ tính điểm trung binh) hay 
cập nhật dữ liệu trong mẫu hỏi hay lọc. 

° Đặt điều kiện để thực hiện một thao tác, hoặc một chuỗi các thao tác trong 
một macro, hoặc xác định các tham số. 

e Xác định tham số cho các hàm, các lệnh,... trong khi viết chương trinh. 

* Sửa một câu lệnh SQL. 

Một biểu thức phải cho kết quả là một giá trị xác định, giá trị này có thể có kiểu số 

(100), văn bản ("Hà Nội"), kiểu ngày (#1/1/1999#), một hằng lôgic (TRUE). 

Xây dựng biểu thức 


Các tham chiếu đến tên trường, tính chất, tên bảng,... được đặt trong dấu 
ngoặc vuông ([ ]). 


Ví dụ 


= [Luong] + [Thuong] 
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Các kí hiệu "!" và "." trong biểu thức để chỉ ra thành phần của tham chiếu này. 
Ví dụ : 


Biểu thức 


Forms![Nhap_DSHS] Biểu mẫu Nhap DSHS. 


Reportsl[TONGKET] Báo cáo TONGKET 
Reports! [TONGKET].Visible | Tính chất Visible (hiển thị) - của báo cáo 


Kí hiệu "&" dùng để ghép giá trị, ví dụ ghép cụm "[TEN HS] = " và giá trị của 
trường TEN trên biểu mẫu DS_HS : 


"[TEN. HS] = " & Forms![DS_HS]I[TEN] 


Có hai cách xây dựng biểu thức: 

Tư tạo biểu thức 

Bằng cách nhấn Shif+F2 dé bắt 
đầu gõ biểu thức và sử dụng những 
kí hiệu cho phép. 


“ А , C3 Shippers «all» Date Serial 
Sử dung Expression Builder Supplier Arraya Date Value 
WA ааб 3 (S) юнен. Conversion Day 
— Hop chứa biểu thức. a |f côn Dinta hos 
UC M " a Ia Reporte Date/Time tsDate 
Ši Các toán tử (dấu phép toán). E DDE/OLE Minute 


Built-in Function) Domain Aggregate | Month 


3) Các thành phần của biểu thức. ride 


Error Handling Now 


Một số ví dụ 


Biểu thức Diễn giải 


e | Hàm Dale cho giá trị ngày hiện tại của hệ thống thường có dạng mm-dd- 
=Dale() уууу, trong đó mm là tháng (1 đến 12), dd là ngày (1 đến 31) và уууу là 
năm (1980 đến 2099). 

=[Hodem] & " " &[Ten] Cho tên đầy đủ, có dấu cách giữa phần họ đệm và tên. 

Dùng hàm Right để lấy hai kí tự bên phải của trường LOP. 

Dùng hàm Trim để bỏ hết kí tự trống bên trái và phải của trường DIACHI. 
Tính giá trị thành tiền có tính thuế giá trị gia tăng là 10%. 

Dùng hàm Avg để tính giá trị trung bình của trường DIEM. 

Dùng hàm Count để đếm số học sinh. 

Dùng hàm Sum để tính tổng trường Thanhtien. 
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Biểu thức Diễn giải 


>234 Lớn hơn 234. 


>= "Cam xanh" Lớn hơn hoặc bằng "Cam xanh" theo bảng chữ cái. 


Between #2/2/1999# And 


#1/12/1999# 

һоас Ngày nằm trong khoảng từ 2/2/1999 đến 1/12/1999. 
Between '2/2/1999' And 

'1/12/1999' 


Không phải là "nữ" (giới tính). 


Không phải bát đầu bằng kí tự "T". 


Là "Canada" hoặc "ОК". 

Các хаи lớn hơn hoặc bằng хаи "№". 

Bát đầu bằng kí tự S. 

Là TRUE nếu hai kí tự bên phải trường MASO là 99, ngược lại là FALSE. 
Độ dài của TEN lớn hơn 30 kí tự. 


Like "*Imports" Kết thác bằng từ "Imports". 


Like "*ha*" Chúa cụm từ "ha". 


Like "Maison Happy?" Có 13 kí tự, chứa хаи "Maison Happy" và một kí tự bất kì cuối cùng. 
< Date() - 30 Trước 31 ngày kể từ ngày hiện tại của hệ thống. 


Year([NGAYSINH]) = 1999 | Năm của trường NGAYSINH là 1999. 


Là một giá trị trống, không xác định. 


Biểu th ức dùng trong giá trị ngầm định của trường 


Biểu thức Giá trị ngầm định của trường 


PU =- 4 Giá trị (văn bản) có độ dài bằng 0. 


Ngày hiện tại của hệ thống. 


Giá trị Yes được hiển thị trong ngôn ngữ của hệ thống. 


PHU LUC 3 
MÓT SÓ GIAO DIËN ACCESS 


1. Chế độ làm việc với các đối tượng 


El Microsoft Access 
Chon ché dó RE Em Tools Widow Help 
меке ^ — D # ua 2147 


Chọn đối tượng 


Create table by using wizard 
Create table by entering data 


Hinh P.1 


[31113] 


k d KINH, DOANH.mdb. 
1. Nháy nüt New Quanti HS.mdb 
HOC TAP.mdb 
QUAN LI DIEM.mdb 
@ More files... 


Ж) Project (Existing Data) 


2. Chọn Blank @ Project (New Data) 


Database New from existing file 
Ё) Choose fie... 


New from template 


Hình P.2 
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3. Tạo bảng trong chế độ thiết kế 


114 


,—  Nháy дар Create table in Design view 


F2 Microsoft Access alak 


Tên trường Diễn giải (không bắt buộc) 


re) 


Chon kiéu 
dữ liệu 
of values that users 
can store in the field. 
Press F1 for help on Lya 
Eus chon các 
tính chát 


Hinh P.4 


4. Chỉ định khoá chính 


F2 Microsoft Access 
п-ва 265 ъё о - 
Ele Edt View Insert Tools Window Help 


KINH. DOANH : Database | (Access. 2000 file format) - 


ш Table1 : Table 


Design view. F6 = Switch panes. F1 = Help. 


5. Luu cáu trüc báng 


Nháy nút 
Prima 
Key d 
chi dinh 

khoá 
chính 


A field name can be 
up to 64 characters 


NuM 


Hinh P.5 


1. Nháy nút Save dé luu cáu trúc báng 


A Micros! «t Access 
ШУ. ЫЧ 2 [à Z ¿R8 s- 
Бе Edt View Insert Tools window Hep 


Design view. F6 = Switch panes. F1 = Help. 


2. Nháy nút 
Close 
để đóng 
cửa số 
thiết kế 


A field name can be 
up to 64 characters 


NUM 
Hinh P.6 
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6. Của sổ nhập dữ liệu 


TZ Microsoft Access (fef 
fie Edt Мен Insert Format Records Tools Window Hep 3 hẹp Ë 
ы-ы 8[là Ÿ m o @ 22 Уат Ак 04-0). 


үш KINH DOANH : Database (Access 2000 file format) 
p pii pA .-..--ố 


ш Khach, hang : Table 


E 

1 Lê Thu Ba 12 Tràng Ti 
[P] (AutoNumber) Dòng nhâp 
dữ liệu 


Record: I4 | 4 2 PTE of 2 


Hinh P.7 


7. Thay đổi cáu trúc bảng 


2. Nháy nút Design dé thay đổi cầu trúc 


E Microsoft Access (ex) 
Ele gdt View Inset I 
D œ ki 8 51 % 
im KINH. DOA^:H : Database (Access 2000 file format) Єб)® 


@орепо BE рева (mew X °, [БЕШ 
| Objects Create table їп Design view 


Create table by using wizard 


Create table by entering data 


1. Chon báng 


Hinh P.8 
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8. Thêm và xoá trường 


Nháy nút Insert Rows 
để thêm trường 


Nháy nút Primary Key để 
thay đổi khoá chính 


2 Microsoft Access 


Nháy nút Save 
sau khi sửa để 
lưu cầu trúc. 


Design view. F6 = Switch panes. F1 = Help, 


Nháy nút Delete Rows 
để xoá trường 


Hình P.9 


9. Xoá hoặc đổi tên bảng 


2. Nháy nút Delete dà 
xoá báng 
F2 Microsoft Access 
Ele | Edit | View — Insert Tools Window Нер 


1. Chon 
tén báng 


2'. Chọn Edit, rồi Rename (đồi tên) hoặc Delete (xoá) 
Hình P.10 
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10. Liên kết giữa các bảng 


Cách khác: Chọn 
Tools — Relationships 
El Microsoft Access ODA 
Ele gdt Мем Insert Tool window Help T " 
D  kl апу xus o-X- 


Nháy nút này 
dè mở cửa số 
Relationships 


im KINH DOANH : Database (Access 2000 file format) OOS) 
open AE pesgn ine» X °, [ЕШ 


Create table in Design view — [UJ KHACH HANG 
Create table by using wizard — [I] MAT HANG 
Create table by entering data Œ мні 


HOI 


Hình P.11 


11. Cập nhột cơ sở dữ liệu 


im KINH_DDUANH : Database (Access 2000 file format) 
С ореп BE pesion (New X °s [ЕЕ 


Create table in Design view 
Create table by using wizard 


Create table by entering data 


Khach hang 


Nháy đúp dé mở bảng 
Hình P.12 
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Cách khác : chọn Nháy nút New Record 
Insert — New Record để thêm bản ghi 


F2 Microsoft Acce. 


Не Edt уен Inset Format Records Jools Удон Heb 
м- masay @|о|@|н утла т | а w Ба: 


ш HOC SINH ; Table 


1 Nguyễn Xuân 

2 Trần Thành 

3 Đỗ Bích 

4 Nguyễn Thuy š gerit Sửa dữ liệu 
5 Phạm Kim 05/12/1991 một trường 
6 Bùi Bình 23/08/1990 

7 Trương Hồng 

8 Đào Thanh 


Hình P.13. Thêm bản ghỉ 


2. Nháy nút Delete Record 
F2 Microsoft Access 
Ele Edt Мен Insert Format Records Tools Window Нер 
ы- Ee 5057 £ Ram o @ HZ % W Y À ++ < 


m HOC, SINH : Table 


-— 1 Nguyễn Xuán "Ulm: 
1. Nháy ó 2 Trần Thành 07/03/1991 
trái nhát lũ 15/10/1991 

ý 02/11/1931 


6 Bùi Bình 23/09/1990 
7 Trương Hồng 03/03/1991 
8 Đèo Thanh 23/04/1991 


Số hiệu bản ghi hiện thời 
Hình P.14. Xoá bản ghỉ 
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12. Sắp xếp 


2. Nháy nút sắp xếp tăng 


icrosoft Access 
Ele Edt Мен Inset Format Records Tools eund 
ы. ыч 207 


m HOC. SINH : Table 


1 ee tr 

3 Đỗ Bích 

7 Trương Hồng 
14 Nguyễn Quang 
2? Lê Văn 
2B Nguyễn Thanh 
21 Hoàng Xuân 

4 Nguyễn Thuý 
12 Trần Anh 

13 Định Xuân 

2 Trần Thành 

9 Lê Kiến 


Record: I4| + 1 > [М [p+] of 57 


13. Lọc dữ liệu 


TZ Microsoft Access 


4. Nháy nút sắp xếp giảm 
3. Chọn cột NgSinh 


ЕШ 
2 05/12/1991 
Binh 09/12/1991 
Hàng 15/10/1991 
Hà ữ 03/03/1991 
Hải 25/01/1991 
Hài 21/12/1991 
Hải 23/04/1991 
Hài 20/09/1990 
Hường Nọ 02/11/1991 
Hüng 06/09/1991 
Hiểu 08/12/1990 
Hung 07/03/1991 
Quóc 30/07/1991 


l&sgngonsgsSOSSSOS 


Hinh P.15 


Бе gdt Мен Insert Format Records Tools Window Hep 


X- BASRY ý m m 


m HOC. SINH : Table 


2 Trën Thành 

3 Bñ Bích 

4 Nguyën Thuy 

5 Phạm Kim 

6 Bùi Bình 

7 Trương Hồng 

8 Đào Thanh 

9 Lê Kiến 
10 Phan Anh 
11CaoNgọc Trinh 
12 Trần Anh Hùng 
13 Dinh Xuân Hiểu 
14 Nguyễn Quang_ Hải 


@ 11 XhvA»*mna- 


2. Nháy nut 

Filter By 
59 271991 E Selection 
07/03/1991 
15/10/1991 
23/09/1990 “ҹв 
03/03/1891 T 
23/04/1991 T Chen $ 
30/07/1991 dữ liệu 


10/01/1991 
12/12/1991 
06/09/1991 
08/12/1990 
25/01/1331 


Hình P.16 


1. Nháy nút Filter By Form 


F2 Microsoft Access 


rồi nhập điều kiện 


Ele Edt View Insert Format Records Tools 


к-а 5157 


ii. HOC. SINH : Table 


Ten 


e 


4 


DoanVien. 


1 Nguyễn Xuân 
2 Trần Thành 
3 Đỗ Bích 
4 Nguyễn Thuý 
5 Phạm Kim 
6 Bùi Bình 
? Trương Hồng 
8 Đào Thanh 
9 Lê Kiến 

10. Phan Anh 

11 Cao Ngọc 

12 Trần Anh 

13 Định Xuân 

14 Nguyễn Quang 


Record: 14] 4 2 _ |М [юк] of 57 


14. Tìm kiếm 


F2 Microsoft Access 
Ele Edt уем Insert 


Bình 
Hưng 
Hằng 
Hường 
Anh 
Thuận 
Hà 
Thuỷ 
Quốc 
Tuấn 
Trinh 
Hüng 
Hiểu 
Hải 


X- Baay 


| Nguyễn Xuân Bình 
2 Trần Thành 
3 Đỗ Bích 


4 Nguyễn Thuý 


5 Phạm Kim 
8 Bùi Bình 


7 Trương Hồng 


8 Đào Thanh 
9 Lê Kiến 
10 Phan Anh 
11 Cao Ngọc 
12 Trần Anh 
13 Binh Xuân 


1 Nguyễn дела 


Record: Lan miện 57 


09/12/1391 
07/03/1991 
15/10/1991 
02/11/1991 
05/12/1991 
23/09/1990 
03/03/1391 
23/04/1991 
30/07/1991 
10/01/1991 
12/12/1991 
06/09/1991 
08/12/1990 
25/01/1991 


[2] 
и 
С] 
D 
D 
B 
m 
D 
С] 
B 
D 
n 


Ë 


2. Nháy nút Apply Filter dë loc 


Hinh P.17. Loc theo máu 


07/03/1991 
15/10/1991 
02/11/1991 
05/12/1991 
23/09/1990 
03/03/1991 
23/04/1991 
30/07/1991 
10/01/1991 
12/12/1991 
06/09/1991 
08/12/1990 
25/01/1991 


Hinh P.18 


[oossssossonssH 


Cum từ cần tim Chọn tên bảng/tên trường 


Find and Replace 


Phạm vi tìm kiếm Cách tìm kiếm 


Hình P.19 


15. Tìm kiếm và thay thế 
2. Nội dung tìm kiếm 
3. Nội dung thay thế 1. Chon muc Replace 


Find and Replace 


4. Noi tìm 
và thay thé 


6. Pham vi tim 5. Cách tim 7. Khàng dinh cho 


từng làn thay thế 
8. Khẳng dinh thay thé tất cà 


Hinh P.20 


16. Tao biëu máu 
Tự thiết ké 


F2 Microsoft Access 0m 
Fie gdt View Insert Tools Window Нер 


[31213] 


ZI] Create form in Design view 
O Tables Create form by using wizard 
E Queries |@ Мәш 


Dùng 
thuât sî 
Hình P.21 
17. Dùng thuát si tạo biểu máu 
*. Chọn trường — 2. Chuyển vào biểu mẫu 
T] Microsoft Access 
| Which fields do уа want on your form? 
3. Chon kiëu trinh 4. Kết thúc 


bày (néu cần) 


Hình P.22. Chọn trường từ tệp dữ liệu 


F2 Microsoft Access 

Ele Edt Уем Insert Format Records Tools Window Нер P 

L- t&v xum @ ui w WY | x т 
MS Sans Serif -BZU ЕЕЕ 2- A-r 


aat 
Binh 
Nam 
09/12/1991 


2 


12 Lë Hồng Phong 
1 


Hình P.23. Kết quả 


18. Thiết kế mẫu hỏi 


Tự thiết ké 


F2 Microsoft Access 
Ele Edt View Inset Toos Window Нер 
D £ l8. ® 3 Ÿ 


im (uanLi_HS : Database (Access 2000 fil + format) £))®) 


Objects a Create query in Design view 
Ш Tables Create query by using wizard 


Nhày 
nhãn 
Queries 


Dùng thuật sĩ 


Hình P.24 


124 


Chọn nguồn dữ liệu 
F2 Microsoft Access 


Ele Edt View Insert Query Tools Window 
sv|ER 8 | @ [A 2 | 3 8 E 


Hình P.25. Màn hình tạo mâu hỏi 


Chọn trường đưa 
vào mẫu hỏ 


Xây dựng biểu thức 
[ — [rubo ^ [orN TH |MAT DO: DONG NA 
[DONG NAM A [DONG NAM A | " 
Chi dinh sáp xép 
Tiêu chuẩn tìm kiểm 


Hình P.26 


6 Хоа <<Expr>> 5 Biểu thức nhận được 7 Khẳng định 


Expression Builder 
у ЗАНЕ 


* G6 tên biểu thức. 
và dá. 


4 Chọn phép tinh 


CÁC NUOC DONG DA ^ 


(2) Tables 

L ОМС МАМ А 
(š) Queries 
Forms 


2 Cron báng 3 Chon trường 


Hinh P.27 


19. Thiết kế báo cáo 
Tạo báo cáo mới 


ий (]uanLi_HS : Database (Access 2000 file format) 
Ld Biew X ĉa‘ Em 
Objects | Create report in Design view 
E] Tables @ 
E oueres | 8 


ER Forms 


Ф) Pages 


® Maros 


Groups 


Hinh P.28 


F2 Microsoft Access 
Бе Edt yew Iset Took Window Нер 


Chon cách 


Choose the table or query where. tao báo cáo 
the object's data comes from: 


New Report 


Khẳng dinh OK 


Choose the table or query where 
the object's data comes from: 


Hinh P.30. Chon thuát si dé tao báo cáo 
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Chọn nguồn dü'liéu 
Report Wizard 


Which fields do you want on your report? 


You can choose from more than one table or query, 


TablesjQueries 


Available Fields: Selected Fields: 


10 


Diem 


Nháy đúp dé chor 
trường đưa vào bào cáo 


Hình P.31. Tạo báo cáo bằng thuật sĩ 


Sang bước tiếp theo 


Trường gộp nhóm 
Report Wizard 


Do you want to add any grouping 


5=“ 
levels? To T 


HHoTen, Diem 


Hình P.32. Tao báo cáo bằng thuật sĩ ở bước tiếp theo 


Chọn trưởng sắp xếp 


Report Wizard 


What sort order and summary information do you want for detail records? 


Chon cách 
sắp xếp 
1 2 3 4 
H Жш 
Chọn các 
1-0 ат thóng кё 


z 1 


Chon Finish để 
xem báo cáo 


Hình P.33. Cửa sổ phục vụ sắp xếp 


PHỤ LỤC 4 
MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH DÙNG TRONG ACCESS 


Create table by Tạo bảng bằng cách 

entering data nhập dữ liệu ngay 

Create table by Dùng thuật sĩ 

using wizard tạo bảng 

Create table in Tao báng trong ché 

Design view dó thiét ké 

Criteria Tiêu chí 

Currency (Kiểu di liệu) tiền tệ 

Current record Bàn ghi hiện thời 

D 

Data Dữ liệu 

Datasheet view Chế dó trang dữ liệu 

Database Cơ sở ай liệu 

Database Hệ quản trị cơ sở 

Management dữ liệu 

System 

Data Type Kiểu dữ liệu 

Date/Time (Kiểu dữ liệu) 

ngày/giờ 

Decimal Dấu chấm thập phân 

Define Định nghĩa 

Default Ngầm dinh 

Delete Xoá 

Descending Giảm dần 

Description Mô tả 

Design Thiết kế 

Design view Chế độ thiết kế 

E 

Edit Sửa 
using wizard mẫu hỏi Enforce Referential | Thiết đặt tính toàn 
Create query in Integrity ven tham chiéu 
Design view chế độ thiết kế Exit Thoát 

Expression Builder | Xây dựng biểu thức 
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Field 
Field Name 
Field Properties 


Trường 

Tên lrường 
Các lính chất 
của truóng 
File тёр 
Filter 

Filler by Form 


Filler by Selection 


Lọc theo mẫu 


Lọc theo ô dữ liệu 
đang chọn 


Tìm kiếm 
Tìm tiếp 


= 
E-] 
5 


Find 

Find Next 
Find What 
Finish 
Fixed 

Font 

Font Name 


Kết thúc 
Cố định 


z 
3 
e, 


Tên phông chữ 
Biểu mẫu 

Chế độ biểu mẫu 
Định dạng 


Form view 
Format 


Group 
Biểu tượng 
Information 


I 
Input / Output 


Thông tin 

Nhập / Đầu vào 
Vào / Ra 

Chèn 


Integrity Tính toàn ven 


= 
о 


Khoá 


=< 
= 


Label 
Location 


iil 


Dinh vi 


M 

Many-to-Many nhiéu-nhiéu 

Many-to-One nhiéu-1 

Match Sánh hop 

Input Mask Mặt na nhập liệu 

Max Hàm tnh giá trị lớn 
nhất 

MDB Phần mở rộng ngầm 
định cho tên tép 
Access 

Memo Kiểu dữ liệu ghi nhớ 
(tối đa 64000 kí tự) 

Microsoft Access Hệ QTCSDL Access 
(của hãng Microsoft) 

Min Hàm tính giá trị nhỏ 
nhất 

Modify the form's Sửa thiết kế biểu 

design màu 

Modify the reports | Sửa thiết kế báo cáo 

design 

N 

Navigation Di chuyển 

New Mới 

New record Bản ghi mới 

New report Báo cáo mới 

Next Tiép 

No Khóng 

Not Phú dinh 

Null Giá tri khóng 
xác dinh 

Number (Kiểu dữ liệu) số 

0 

Object Đối lượng 

OK Dóng j 

One-to-Many 1-nhiéu 

One-to-One 1-1 

Open Mó 


Open the form to 
Vew or enter 
information 

Or 


Output 


Mở biểu máu dé hiển 
thị hoặc nhập dữ liệu 


Hoặc 
Xuất / Đầu ra 
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Page Setup Thiết đặt trang in 


khi in 
[m — (1a — 1 5 3 5] 
Tính chát 


QBE (Query by Mẫu hỏi theo ví dụ 
Example) 
Query Mẫu hỏi, truy vấn 


Record Bản ghi 


Rename Đổi tên 
Replace With Nội dung thay thế 


Report wizard Thuật sĩ tạo báo cáo 
Required Bất buộc 


Relationship Liên kết 


[Ron — Hang Bin gh 
Row Height 
Chạy / Thực hiện 


Row 
Lưu với tên khác 
Select Query 


Selected Fields Các trường được 


chọn 
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Show Tables Danh sách bảng 
Size Kích thuóc 

Sort Sáp xếp 

Sort Ascending Sáp xép tàng dán 
Sort Descending Sáp xép giàm dán 
Start Bắt đầu 

Start Of Field Đầu trường 

SQL (Structured Ngôn ngữ hỏi có cấu 
Query Language) trúc 

Sum Hàm tính tổng 
Summary Options | Các tuỳ chọn tổng kết 
T 

Table Bảng 

Table Name Tên bảng 

Text (Kiểu dữ liệu) Văn bản 
Text Align Căn lề văn bản 

Text box Hộp văn bản 

Tools Công cụ 

Total Tính tổng 

U 

Update Cập nhật 

ү 

Validation Xác thuc 


Validation Text 
Validation Rule 
Value 

View 


Visible 
W 
Whole Field 


Wizard 


Y 
Yes/No 


Văn bán xác thuc 
Quy tác xác thuc 
Giá tri 

Khung nhin, ché dó 
hién thi 

Hién 


Toàn bó nói dung 
trường 
Thuật sĩ 


Kiểu dữ liệu lôgic 


Muc luc 


Trang 
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